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PHẠM TRƯỜNG KHANG
(Biên soạn)

NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC



Trải mấy nghìn năm, bao biến thiên, hưng thịnh, suy  vong  
đã diễn ra. Gắn với các cuộc biến thiên là số phận một số cá 
nhân mà vai trò của họ tác động không nhỏ tới sự  phát triển 
của lịch sử.

Do vị tr í địa lý, lịch sử  Việt N am  luôn gắn liền với lịch sử  
chống xâm lược. Gắn với công cuộc chống ngoại xâm  là tên 
tuổi các anh hùng  làm nên những chiến công rực rỡ trong đó 
đáng chú ý  là tên tuổi các nữ  tướng Trưng Trắc, Trưng Nhị, 
Triệu Thị T rinh ... một thời đã tạo nên dấu son khu biệt lịch sử  
nước ta trong quá trình dựng nước và g iữ  nước.

ở  một số triều đại, những vị vua như  Đ inh Tiên Hoàng, 
Lý Công Uẩn, Lê Lợi, N guyễn H uệ... đã đóng vai trò quan 
trọng, đưa đất nước sang một trang mới hào hùng. Bên cạnh 
họ là vai trò của các văn thần, võ tướng, các vị quan đầu triều 
gánh vác trọng trách lớn như  Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành, 
Trần Thủ Độ, Trần H ư ng  Đạo, N guyễn  Trãi...



Còn phải kể đến các nhân vật trong hoàng tộc đã từng  
khiến cục diện đổi thay, đó là D ương Vân Nga đổi áo hoàng 
bào, Ỷ  Lan một thời nhiếp chính hay Đ ặng Thị H uệ làm lung  
lay cơ đồ họ Trịnh...

Ngoài ra, nhiều nhân vật lịch sử khác trong từng thời khắc 
nhất định củng làm nên lịch sử, từ  các sứ thần, các quan nội 
thị tới các hoàng tử, công chúa ...

Bên cạnh các nhân vật lịch sử, một số nhân vật thời kỳ  
H ùng Vương sống trong tâm thức dân gian cũng tạo nên một 
huyền sử đáng được ghi nhận.

Với mục đích trên, bộ sách "K ể chuyện  lịch s ử  V iệt 
N a m "  sẽ miêu tả chân dung  các nhân vật dựa qua các sự kiện, 
truyền thuyết, dã sử, giúp người đọc hiểu thêm về dân tộc Việt 
Nam  và nhận thức được số phận con người giữa những chao 
đảo của thời cuộc.

PHẠM TRƯỜNG KHANG



Nhà Lý khởi đầu khi vua Thái Tổ lên ngôi năm 
1009, sau khi giành được quyền lực từ tay nhà Tiền Lê 
và chấm dứt khi vua Lý Chiêu Hoàng, lúc đó mới 8 tuổi 
bị ép thoái vị để nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh 
năm 1225.

Như vậy, nhà Lý tồn tại tổng cộng 216 năm. Đây là 
lần đầu tiên trong lịch sử phong kiến Việt Nam, một 
triều đại đã giữ vững chính quyền một cách lâu dài đến 
hơn hai trăm năm, khác với các vương triều cũ trước đó 
chỉ tồn tại vài chục năm.

Thời kỳ này, mặc dù các vua đều sùng bái đạo Phật, 
nhưng ảnh hưởng của Nho giáo đã bắt đầu lớn dần. về 
chính trị, đã có sự phân cấp quản lý rõ ràng hơn và sự 
cai trị đã dựa nhiều vào pháp luật. Sự kiện Lý Công uẩn



chọn thành Đại La làm thủ đô (sau là Thăng Long tức 
Hà Nội ngày nay) đánh dấu sự cai trị dựa vào sức mạnh 
kinh tế và lòng dân hơn là sức mạnh quân sự để phòng 
thủ như các triều đại trước. Quốc hiệu Đại Việt của Việt 
Nam đã xuất hiện từ tháng 10 âm lịch năm 1054 khi vua 
Lý Thánh Tông lên ngôi.

về quản lý hành chính, triều đình gồm 3 bộ phận, 
đó là các cơ quan giúp việc cho hoàng đế: sảnh, hàn lâm 
viện, các cơ quan đầu não của triều đình: khu mật viện, 
bộ và các cơ quan giúp việc cho triều đình: viện, ty... 
Tướng công, thái phó là những người có nhiệm vụ trực 
tiếp điều khiển toàn bộ chính quyền. Giúp việc cho họ là 
tả tham tri chính sự, hữu tham tri chính sự, hành khiển 
cùng khu mật viện và bộ. Dưới triều đình là các cấp 
hành chính ở địa phương như phủ, lộ, châu, trại, huyện, 
hương, giáp, phường, sách, động. Đứng đầu bộ máy 
hành chính của các phủ, lộ là tri phủ, phán phủ, của các 
châu là tri châu, của các trại, đạo là quan mục. Đứng đầu 
bộ máy hành chính của các huyện là huyện lệnh. Dưới 
huyện là đơn vị giáp và thôn.

về pháp luật, cơ quan chuyên trách pháp luật của 
nhà Lý là bộ Hình và Thẩm hình viện. Đảm nhận chức 
vụ này thường là á tướng kiêm nhiệm. Trong một số 
trường hợp, vua đích thân xử án. Khi có dịp lễ hội, cầu 
đảo hay thay đổi thời tiết hoặc vua mới lên ngôi... 
thường có lệnh chẩn tế hoặc tha tù. Pháp luật nhà Lý 
phản ánh và chấp nhận sự xuất hiện của chế độ tư hữu 
ruộng đất. Đã có quy định phép chuộc ruộng và nhận



ruộng, theo đó ruộng cầm đợi trong 20 năm được chuộc; 
tranh nhau ruộng đất trong vòng 5 năm hay 10 năm thì 
được quyền kiện. Ruộng đã bán có khế ước thì không 
được chuộc, ai trái lệnh sẽ bị đánh 80 trượng. Nếu khi 
tranh chấp ruộng ao mà dùng binh khí đánh người gây 
tử thương cũng bị xử đánh 80 trượng, bị tội đồ và phải 
trả ruộng cho người bị tử thương về cơ bản, pháp luật 
bảo vệ nguồn thu nhập của triều đình, dân đinh là sức 
lao động chủ yếu mà triều đình sử dụng. Vì thế, khi 
tuyển lính để bổ sung cho cấm quân phải chọn những 
hộ lớn là những hộ nhiều người, không được lấy người 
cô độc. Ai làm trái sẽ bị trị tội.

Pháp luật thời kỳ này phản ánh rõ sự phân biệt đẳng 
cấp xã hội. Quý tộc quan lại được hưởng đặc quyền, từ 
trang phục, nhà cửa cũng có sự phân biệt giữa vua quan 
và dân Chẳng hạn, không được chế các đồ dùng kiểu 
nhà quan mang ra bán cho nhà dân. Con cái nhà dân 
không được bắt chước theo cách trang sức trong cung. 
Nô tỳ là tầng lớp thấp kém nhất, không được lấy con gái 
nhà dân. Tư nô không được xem mình như cấm quân 
xăm mình rồng, người nào phạm tội sẽ bị sung công. Nô 
tỳ nhà vương hầu và các quan lại không được cậy thế 
đánh đập quân dân, nếu phạm tội thì chủ nô phải tội đồ, 
còn nô bộc bị sung công.

Thể lệ thu thuế cũng được định rõ: các quan lại thu 
thuế của dân, ngoài khoản phải nộp cho triều đình, 
được thu riêng một phần gọi là "hoành đầu". Những 
người thu quá số sẽ bị ghép vào tội ăn trộm. Nhân dân ai



tố cáo việc đó được miễn dịch 3 năm. Nếu quản giáp, 
chủ đô và người trưng thu thuế thông đồng với nhau 
thu quá quy định,dù lâu ngày nhưng nếu có người phát 
giác thì tất cả cùng bị tội như nhau Khố ti thu thuế lụa, 
nếu ăn lụa của nhân dân thì cứ mỗi thước lụa phạt 100 
trượng, mỗi tấm lụa đến trên 10 tấm phạt thêm phối 
dịch 10 năm. Việc giết trâu bò cũng được quy định chặt 
chẽ. Người giết trâu bò bừa bãi không theo quy định sẽ 
bị xử tội nặng.

về quân sự, quân đội thời Lý gồm hai bộ phận: cấm 
quân và quân địa phương, cấm quân là quân tuyển chọn 
từ những thanh niên khỏe mạnh trong cả nước, có nhiệm 
vụ bảo vệ vua và kinh thành. Quân địa phương được 
tuyển trong số thanh niên trai tráng ở các làng xã đến tuổi 
thành đinh (18 tuổi), có nhiệm vụ canh phòng các lộ, phủ. 
Nhà Lý thi hành chính sách "ngụ binh ư nông" tức là 
quân sĩ luân phiên về cày mộng.Thời bình, thanh niên 
vẫn ở nhà sản xuất nhưng khi có chiến tranh, triều đình 
sẽ điều động họ vào quân ngũ. Quân đội nhà Lý có quân 
bộ và quân thuỷ, được huấn luyện chu đáo; vũ khí trang 
bị gồm giáo mác, đao kiếm, cung nỏ, máy bắn đá...

về kinh tế, nhà Lý chủ yếu dựa vào nông nghiệp 
Ruộng đất trong cả nước trên danh nghĩa đều thuộc 
quyền sở hữu tối cao của nhà vua nhưng thực tế, phần 
lớn ruộng đất lại do nông dân canh tác. Hàng năm, dân 
làng chia nhau ruộng đất công để cày cấy và nộp thuế 
cho nhà vua. Việc trị thủy, đắp đê, nhất là vùng châu thổ 
sông Hồng đã được chú trọng. Nghề chăn tằm ươm tơ.



dệt lụa, làm đồ gốm, xây dựng đền đài, cung điện, nhà 
cửa rất phát triển. Nghề làm đồ trang sức bằng vàng, 
bạc, nghề làm giấy, nghề in bảng gỗ, đúc đồng, rèn sắt, 
nhuộm vải, đều đuợc mở rộng. Có những công trình do 
bàn tay người thợ thủ công Đại Việt tạo dựng nên rất nội 
tiếng như chuông Quy Điền, tháp Báo Thiên. Thời kỳ 
này, đã có mầm mống của ngoại thương. Theo sách Lĩnh 
ngoại đại đáp của Nam Tống, người Việt thời này thường 
sang Trung Quốc buôn bán qua hai ngả là trại Vĩnh Bình 
trên bộ, nằm ở biên giới với Ung Châu, và đường biển là 
cảng châu Khâm và Liêm. Buôn bán tại đây rất sôi động, 
"thuyền chèo qua lại không dứt". Hàng hóa người Việt 
mang sang chủ yếu là dầu thơm, sừng ngà, muối, tiền, 
đổi lấy vóc gấm của người Trung Quốc.

về ngoại giao, nhà Lý liên tục phải đối phó với 
những mưu đồ bành trướng, thôn tính hoặc cướp phá 
của các nước láng giềng như nhà Tống ở phía bắc, 
Chiêm Thành, Chân Lạp ở phía nam, Đại Lý ở tây bắc 
hoặc những cuộc nổi loạn lẻ tẻ của các dân tộc thiểu số. 
Quan hệ với nhà Tống mang tính chất nước nhỏ thần 
phục nước lớn, tuy rằng trong giai đoạn khoảng những 
năm 1075-1076, Lý Thường Kiệt và Tông Đản đã từng 
đem quân tấn công nhà Tống ở các châu Ung, châu 
Khâm. Đại Lý không còn là một quốc gia hùng mạnh 
như trong giai đoạn thế kỷ VIII, thế kỷ IX nên các cuộc 
giao tranh mang tính chất lẻ tẻ và phần thua thông 
thường thuộc về người Đại Lý. Trong quan hệ với 
Chiêm Thành, nhà Lý dường như lại đóng vai trò của



một nước lớn. Quan hệ với Chân Lạp khá bình thường, 
với chính sách ngoại giao khá mềm dẻo, nhà Lý đã giữ 
vững và mở rộng được lãnh thổ của mình.

về giáo dục, năm 1075, nhà Lý đã bắt đầu mở các kỳ 
thi để chọn người tài giỏi ra giúp nước, chứng tỏ ảnh 
hưởng của Nho giáo đang bắt đầu lấn át dần ảnh hưởng 
của Phật giáo. Trường đại học đầu tiên là Văn miếu đã ra 
đời. Quốc tử giám với các khoa thi, khoa đầu tiên mở 
năm 1075 nhằm chọn người hiền tài không có nguồn gốc 
xuất thân quý tộc ra giúp nước cho thấy sự thay đổi 
trong cách quản lý đất nước. Khoa thi đầu tiên này, Lê 
Văn Thịnh là người đỗ đầu, mở ra một quá trình mới 
trong việc đào tạo và giáo dục của nước ta.

về văn học, thời kỳ này đã để lại ba áng thơ văn cô 
đọng, gây được một ấn tượng về khí phách phi thường: 
đó là tờ Chiếu dời đô, bài văn Lộ Bố và bài thơ Nam 
quốc sơn hà. Thơ văn thời kỳ này phát triển khá rầm rộ, 
có tới hàng trăm tác giả nhưng trải qua các cuộc chiến 
tranh, lụt lội, sách vở đã bị hư hại nhiều, đậc biệt là chủ 
trương phá hủy văn hóa của nhà Minh thời kỳ đô hộ Đại 
Việt đã làm hầu hết chứng tích văn hóa thời này hầu 
như không còn, chỉ còn lại một số văn bia các chùa lưu 
giữ các bài thơ, bài vịnh.Đáng chú ý là tác phẩm đặc sắc 
Thiền Uyển tập anh, ghi lại hành trạng của 68 vị thiền 
sư, cùng 77 bài thơ, bài kệ. Một số tác gia thời này như 
thiền sư Viên Chiếu, thiền sư Không Lộ...và Hoàng Thái 
hậu Ỷ Lan cũng được xếp trong hàng ngũ tác gia với bài 
kệ "Sắc không".



về nghệ thuật, cung điện thời Lý đều được làm bằng 
gỗ, lợp ngói ống, có đầu bít ngói hình rồng, hình 
phượng, hình hoa sen, tạo thành một diềm mái trước lầu 
rồng, gác phượng. Hát chèo, múa rối nước thời này rất 
phát triển. Dàn nhạc có trống, đàn, sáo, nhị. Nhiều trò 
chơi dân gian như đá cầu, vật, đua thuyền rất được ham 
chuộng. Một nhân vật trong nghệ thuật dân gian múa 
rối nước hình thành từ thời Lý còn truyền đến ngày nay 
là Chú l ỉ u .  Ảnh hưởng của Phật giáo thể hiện rõ qua đặc 
điểm kiến trúc của các công trình xây dựng giai đoạn 
này như: chùa Keo, chùa Trấn Quốc, chùa Một Cột, chùa 
Thầy,... với các chi tiết như đuôi mái cong, "lưỡng long 
chầu nguyệt"... Các chùa thời Lý thường có 4 cấp, xây 
dựng men theo triền núi, và có mặt bằng hình vuông 
hoặc hình tròn, trung tâm chùa là tháp cao có tượng 
Phật đật trong. Đáng chú ý là tượng Phật ở Chùa Phật 
Tích, tạc bằng đá hoa cương xanh, tượng cao 1,87 m, kể 
cả bệ là 2,77 m. Trên bệ và trong những cánh sen, có 
hình rồng và hoa lá. về điêu khắc, tới nay còn một số tác 
phẩm như tượng sư tử, voi, trâu, ngựa, tê giác bằng đá. 
Nhìn chung, nghệ thuật thời này phong phú và đa dạng. 
Nổi bật là hình tượng rồng, có trên các đồ dùng, trên các 
đĩa gốm, men, các loại gạch gốm, trên các cửa gỗ ra vào 
của công trình.

Nhà Lý suy tàn từ thời vua Lý Cao Tông. Đại Việt sử  
ký  toàn thư  nhận xét vua Cao Tông chơi bời vô độ, chính 
sự hình pháp không rõ ràng, giặc cướp nổi như ong, 
đói kém liền năm, cơ nghiệp nhà Lý từ đấy suy. Nhà Lý



không đưa ra phương sách nào để cứu giúp dân chúng, 
còn cho xây dựng rất nhiều cung điện làm hao tốn của 
cải. Điều này dẫn đến sự nổi dậy của dân chúng ở 
nhiều địa phương. Năm 1209, vua Cao Tông nghe theo 
lời gian thần Phạm Du giết oan tướng Phạm Bỉnh Di. 
Bộ tướng của Bỉnh Di là Quách Bốc đang trấn thủ Hoan 
châu mang quân ra đánh Thăng Long báo thù cho chủ. 
Vua Cao Tông và thái tử Sảm bỏ chạy lạc mỗi người 
một nơi. Quách Bốc lập con nhỏ của vua là Thậm lên 
ngôi.Thái tử Sảm chạy đến nương nhờ gia tộc họ Trần ở 
duyên hải, nhờ sức họ Trần mang quân về đánh dẹp 
Quách Bốc. Tuy loạn được dẹp nhưng từ đó quyền lực 
của họ Trần bắt đầu hình thành. Năm 1210, vua Cao 
Tông chết, thái tử Sảm lên thay, tức là Lý Huệ Tông. 
Triều chính hoàn toàn trong tay họ Trần. Kết cục, cuối 
năm 1225, Lý Chiêu Hoàng- con Lý Huệ Tông đã bị ép 
nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh. Nhà Lý được 
thay thế bằng nhà Trần.



Ỡít Ật, \ể



Lý Thái Tổ tên húy là Lý Công uẩn, là vị vua đầu 
tiên của nhà Lý, lên ngôi năm 1009, qua đời năm 1028. 
Ông làm quan đến chức Điện tiền chỉ huy sứ, một chức 
quan võ chỉ huy quân đội bảo vệ kinh đô Hoa Lư dưới 
thời nhà Tiền Lê. ông được lực lượng của Đào Cam Mộc 
và sư Vạn Hạnh tôn làm vua sau khi vua Lê Long Đĩnh 
qua đời.

Dưới triều ông, triều đình trung ương được củng cố, 
các thế lực phiến quần bị đánh dẹp. Thấy đất Hoa Lư, cố 
đô của Đại cồ Việt chật hẹp không có thể mở mang ra 
làm chỗ đô hội được, Lý Thái Tổ quyết định dời đô về 
thành Đại La (hay La Thành), Hà Nội ngày nay. Quyết 
định rời bỏ hẳn kinh đô Hoa Lư- từ vùng núi non hiểm 
trở ra vùng đồng bằng cho thấy bản lĩnh và tầm nhìn



của vị hoàng đế khai sáng triều Lý. Trong Chiếu dời đô 
{Thiên đô chiếu), Lý Thái Tổ khẳng định làm thế không 
phải theo ý riêng như các cựu triều Đinh và Tiền Lê, mà 
để mưu việc lớn, thấy thuận tiện thì thay đổi. Cũng 
trong Chiếu dời đô, ông còn viết Thăng Long là nơi thắng  
địa, thực ỉà chỗ tụ hội quan yếu của bốn phương, đúng  ỉà nơi 
thượng đô kinh sư  mãi muôn đời.

Việc tìm đất, nghị bàn đến việc chuẩn bị để dời đô 
diễn ra tương đối khẩn trương. Từ Hoa Lư về thành Đại 
La có thể đi theo đường bộ hoặc theo đường thuỷ. Sử cũ 
không ghi chép nhà Lý dời đô bằng đường nào. Các nhà 
nghiên cứu đã kết luận: nhà Lý dời đô bằng đường thuỷ. 
Và chỉ có dời đô bằng đường thuỷ thì mới an toàn và tải 
được cả bộ máy triều đình đông đảo cùng vật chất đồ sộ 
đi kèm.

Do vua Lý Thái Tổ được triều đình Hoa Lư tiến cử 
lên ngôi thay nhà Tiền Lê nên hệ thống chính trị và cơ 
sở vật chất của kinh thành Thăng Long sau này đều thừa 
hưởng từ kinh đô Hoa Lư trước đó. Để tưởng niệm công 
lao đặt nền móng xây dựng độc lập tự chủ của đất nước 
và nhớ đến cố đô Hoa Lư, nhà Lý đã xây dựng nhiều 
công trình kiến trúc giống Hoa Lư tại khu vực Thăng 
Long và chúng vẫn tồn tại đến nay như: 0  cầu Dền, 
phố Tràng Tiền, phố cầu Đông, chùa Một Cột, ngã ba Bồ 
Đề, cống Trẹm, tháp Báo Thiên, phố Đình Ngang.

về mặt ngoại giao, sau khi lên ngôi, Lý Thái Tổ sai sứ 
sang cầu phong, hoàng đế nhà Tống phong là Giao Chỉ 
quận vương, sau gia phong làm Nam  Bình vương. Các



vương quốc láng giềng như Chiêm Thành, Chân Lạp 
đều sang triều cống, cho nên việc bang giao thời bấy giờ 
được yên ổn.

về hành chính, vua Lý Thái Tổ chia nước làm 24 lộ, 
gọi Hoan Châu và Ái Châu là trại. Năm 1013, vua định ra 
6 hạng thuế: thuế ruộng, đầm, ao; thuế đất trồng dầu và 
bãi phù sa; thuế sản vật ở núi; thuế mắm muối đi qua Ái 
quan; thuế sừng tê giác, ngà voi và hương ở trên mạn 
núi xuống; thuế tre gỗ hoa quả. Lý Thái Tổ còn thực hiện 
chính sách "thân dân". Dưới triều ông, nhiều lần nhân 
dân được xá thuế, thậm chí năm 1017, tô ruộng cũng 
được xá.

Năm 1028, sức khỏe nhà vua không được tốt. ông 
qua đời ở điện Long An năm 1028, ở ngôi 19 năm, hưởng 
thọ 55 tuổi.

Xung quanh cuộc đời ông lưu truyền rất nhiều giai 
thoại, dã sử, đặc biệt về nguồn gốc của ông và những lời 
sấm trước khi ông lên ngôi.

Lý Công Uẩn người châu cổ Pháp, nay là Tiên Sơn - 
Bắc Ninh. Bà mẹ họ Phạm, nhân một hôm đi chơi trên 
chùa Tiên Sơn (tức chùa Trường Liên trên núi Tiêu ở xã 
Tương Giang - Tiên Sơn) cảm ứng với thần rồi về có 
mang, sinh ra Lý Công uẩn vào năm 974, cuối thời Đinh.

Trước đó mấy tháng, ở viện Cảm Tuyền thuộc chùa 
ứng Thiên Tầm trong châu cổ Pháp, có con chó mẹ đẻ 
chó con màu trắng nhưng lại có những đốm lông màu



đen xếp hình hai chữ "Thiên tử". Do vậy mà từ miệng các 
nhà thức giả địa phương, rồi sau đó là dân chúng trong 
vùng, đã lan truyền câu chuyện "đến năm Tuất sẽ sinh 
ra một người làm Thiên tử". Quả nhiên, Lý Công uẩn đã 
sinh ra ở vùng này vào năm Giáp Tuất (974). Tuy vậy, vì 
có nhiều người cũng sinh năm ấy, nên sự kiện này lúc 
bấy giờ chẳng có ỷ nghĩa gì, ngoại trừ việc người mẹ 
không chồng mà chửa gây nên sự dị nghị của mọi người.

Theo truyền thuyết ở vùng Từ Sơn, Bắc Ninh, bà 
Phạm Thị Ngà là thân mẫu của Lý Công uẩn. Bà vốn 
nhà nghèo, ngụ ở xóm Đường Sau, cha mẹ mất sớm. Lúc 
đầu bán hàng nước để nuôi thân, sau được tuyển vào lo 
việc dầu đèn, quét tước trong chùa Dặn. Đến gần ngày 
sinh, bà đang ở chùa Dặn, nhưng đau mãi mà không đẻ 
được, nên trở về nhà. Đến cánh đồng Đường Sau thì 
sinh con trai, tức là Lý Công uẩn. Bởi thế ở đây mới lưu 
truyền câu "Nở Đường Sau, đau chùa Dặn". Đường Sau 
là một xóm thuộc Dương Lôi (Đình sấm) tổng Phù Lưu, 
huyện Đông Ngàn xưa, nay thuộc xã Tân Hồng, Tiên 
Sơn. Chùa Dặn là ngôi chùa ở làng Đình Bảng.

Sách Đại N am  nhất thống chí ghi: Chùa cổ Pháp ở xã 
EXnh Bảng, huyện Đông Ngàn là nơi trụ trì của Lý 
Khánh Văn. Bà Phạm Thị Ngà sinh con được ba năm thì 
đem đến chùa, gửi cho sư Khánh Văn nhờ nuôi họ. Lý 
Thái Tổ lên ngôi, tôn cha là Hiển Khánh Văn, chính là 
ông này. Vì vậy mà còn có câu ca dao:

Con ai đem bỏ chùa này 
Nam  mô di Phật, con thầy thầy nuôi.



Lý Công Uẩn ở chùa, được sư Vạn Hạnh dạy dỗ rất 
chu đáo. Chính sư Vạn Hạnh đã đưa ra nhiều lời được 
gọi là sấm truyền, lưu hành trong dân chúng để khẳng 
định nhà Lý sẽ thay nhà Tiền Lê. Rồi ông cũng được Lý 
Thái Tổ tôn là quốc sư. Vì thế đã có giả thuyết, có thể 
chính sư Vạn Hạnh là thân sinh của Lý Công uẩn, 
nhưng chưa làm sao xác minh được.

Theo một truyền thuyết khác thì Lý Khánh Văn vốn 
là nhà hào phú trong vùng, bản thân lại có học hành và 
giao du rộng, nên sau khi rửiận nuôi Công uẩn được 
mấy năm thì cho cậu bé đến chùa cổ Pháp (tức chùa Lục 
Tổ ở xã Đình Bảng, Tiên Sơn - Bắc Ninh) vừa để nương 
nhờ cửa Phật vừa để theo học nhà sư Vạn Hạnh, vốn nổi 
tiếng lúc bấy giờ là một đại sư.

Vừa trông thấy Công uẩn đến chùa, Đại sư Vạn 
Hạnh đã bảo Lý Khánh Văn: "Đứa bé này có tướng mạo 
khác thường, sau này lớn lên có thể giúp vào việc cứu 
khốn phò nguy trăm họ, và làm đến bậc minh chủ trong 
thiên hạ".

Rồi từ đấy hết lòng dạy dỗ Công uẩn. Tuy nhiên, 
theo quan niệm đương thời, Lý Công uẩn thuở nhỏ 
không phải là đứa trẻ hiếu học. Tuy bị ép vào khuôn 
phép rửiưng Công uẩn chỉ học hành sách vở chiếu lệ, 
còn mọi sở thích đều dồn vào việc chơi bời chạy nhảy 
như phần lớn những đứa trẻ khác. Duy có điều, trong 
các trò chơi, bao giờ Công uẩn cũng tỏ ra khôn ngoan, 
trí lự hơn những đứa trẻ này, và được chúng tôn làm 
"thủ lĩnh".



Đại sư Vạn Hạnh biết như vậy nhưng Ngài cũng 
chẳng cấm đoán, ngược lại còn hướng dẫn cho Công 
ưẩn biết được cái "lý" của các sự việc, hiện tượng, và từ 
đấy chỉ ra con người khôn ngoan là phải biết hành động 
như thế nào.

Khi hết tuổi ở chùa, Công uẩn trở về nhà với mớ 
kiến thức kinh sử qua loa. Tuy nhiên, là người nhanh trí, 
nên thơ văn làm cũng rất trôi chảy, biến hoá.

Lý Khánh Văn giao Công uẩn trông coi việc nhà và 
nhiều công việc đồng áng khác, nhưng Công uẩn chẳng 
chịu để mấy tâm sức vào làm. Chí hướng của ông lúc bấy 
giờ đật vào những việc khác, hệ trọng hơn nhiều...

Thời đó, Đinh Tiên Hoàng, rồi Lê Đại Hành, vốn 
lúc đầu xuất thân từ tầng lớp áo vải, nhờ có võ công và 
trí lự hơn người đã trở thành những vị tướng suý và 
hoàng đế lẫy lừng, làm cho cả nhà Tống cũng phải nể 
sợ, đã kích thích mạnh mẽ chí tiến thủ của nhiều thanh 
niên có học lúc ấy. Vì vậy, khi có chiếu chỉ của nhà vua 
về việc gọi trai tráng "nhập ngũ" Lý Công uẩn hăng hái 
lên đường ngay.

Ngày ấy, Thiền sư Vạn Hạnh trong lúc dạy học, đã 
thấy Lý Công uẩn có khí mệnh đế vương nên dồn hết 
tâm sức để bồi dưỡng cho Lý Công uẩn một vốn kiến 
thức rộng lớn nhiều mật, rồi viết thư tiến cử Lý Công 
Uẩn tới vua Lê Đại Hành. Vua Lê cho Lý Công uẩn một 
chức quan nhỏ trong hàng ngũ võ quan chỉ huy đội 
quân Cấm vệ, ngày đêm canh giữ cấm thành ở kinh đô 
Hoa Lư.



vốn là người có tài xuất chúng, lại thêm tính cẩn 
trọng trung hậu nên Lý Công uẩn được trên, dưới đồng 
ngũ đều tin yêu kính trọng. Mọi việc vua Lê giao, Lý 
Công Uẩn đều hoàn thành tốt đẹp, được nhà vua khen 
ngợi nhiều lần. Chả mấy chốc, Lý Công uẩn đã được 
thăng dần lên hàng ngũ võ quan cao cấp. Vì thế Lý Công 
Uẩn có nhiều dịp qua lại tất cả các khu vực trong thành 
nội. Nhận thấy hoàng tử Lê Long Việt là người hiền hậu 
độ lượng, Lý Công uẩn rất mến mộ nên thường gần gũi. 
Đến khi Lê Long Việt được phong làm Hoàng thái tử 
càng tỏ ra quý trọng Lý Công uẩn.

Lê Đại Hành băng hà. Theo di chiếu, Hoàng thái tử 
Lê Long Việt sẽ lên nối ngôi. Tuy nhiên, các hoàng tử 
không muốn tuân theo di chiếu ấy. Họ đánh nhau loạn 
xạ, mấy tháng sau triều đình mới yên. Lê Long Việt lên 
nối ngôi nhưng chẳng bao lâu sau thì bị Lê Long Đĩnh 
giết chết.

Các bầy tôi thân cận của Lê Long Việt sợ quá đều 
bỏ trốn. Duy chỉ có Công uẩn cứ ôm lấy xác Long Việt 
mà khóc.

Tương truyền, quan nội thị Lý Nhân Nghĩa -em kết 
nghĩa với Lý Công uẩn lúc đó đang theo hầu Lý Long 
Đĩnh, thấy cảnh ấy rất lo cho Lý Công uẩn tính mạng 
đang ngàn cân treo sợi tóc, nhưng không dám chạy tới 
khuyên người anh kết nghĩa lánh đi. Nhìn mặt Lê Long 
Đĩnh tối sầm xuống như trời sắp nổi cơn sấm sét, Lý 
Nhân Nghĩa chợt nghĩ ra cách đối phó và bật cười ròn rã. 
Lê Long Đĩnh liền quay lại gằn giọng:



- Có gì mà nhà ngươi cười to thế.
Lý Nhân Nghĩa không chút sợ sệt, cười to hơn, vỗ 

tay ra vẻ khoái chí:
- Tâu chúa thượng, bầy chuột hèn hạ, mới lúc nãy 

còn xúm xít nịnh hót, nay thấy cỊìủ chết đều bỏ chạy, 
không đáng cười sao?

Chưa lên ngôi, đã được tôn là chúa thượng, Lê Long 
E)ĩnh dịu ngay nét mặt, gật gù:

- ừ, chúng nó đúng là bầy chuột hôi thối...
Lý Nhân Nghĩa thở phào như trút được cả gánh 

nặng, chỉ về phía Lý Công uẩn vẫn đang gục bên xác Lê 
Trung Tông;

- Tâu chúa thượng, thần xem ra chỉ có kẻ liều lĩnh 
kia là đáng mặt con người...

Lê Long Đĩnh bản chất hung bạo, vừa làm xong việc 
ác giết anh để cướp ngôi, thấy triều thần chạy hết thì tức 
giận vì cảnh cô độc trơ trọi, nên cũng thấy con người táo 
gan dám đơn thân ở lại là đáng trọng nể, lại được lời 
khen của Lý Nhân Nghĩa nữa, nên tươi tỉnh hẳn lên:

- Phải rồi, đấy mới là bậc trung thần nghĩa sĩ đáng 
cho ta trọng thưởng!

Truyền thuyết chỉ nhớ được đoạn truyện trên mà 
không nói cụ thể Lê Long Đĩnh trong thưởng Lý Công 
Uẩn như thế nào. Nhưng trong chính sử, sách Đại Việt 
Sử  Ký toàn thư  thì ghi rõ, khi Lê Long Đĩnh tự lên làm 
vua là Lê Ngoạ Triều, đó thăng Lý Công uẩn lên chức 
Tứ Sương quân Phó chỉ huy sứ.



Gần ba năm sau, tức là trước khi Lê Ngoạ Triều băng 
một năm, Lý Công uẩn còn được phong thêm "Tả thân 
vệ điện tiền chỉ huy sứ". Lý Công uẩn trở thành người 
chỉ huy đội bảo vệ tin cẩn nhất của nhà vua!

Thời gian này, những hành vi bạo ngược của Lê Ngoạ 
Triều càng ngày càng trở nên quá quắt. Nhà vua tuỳ tiện 
làm nhiều việc như một tên côn đồ khiến trăm họ ta thán, 
oán hận. Tuy nhiờn các quan trong triều, đều miệng câm 
như hến, chẳng ai dám can ngăn vì sợ bị mất đầu.

Dầu không ai nói gì, nhưng ai cũng hiểu tình trạng 
này sẽ không thể kéo dài lâu được. Sớm hay muộn nhất 
định cũng xảy ra một cuộc thay đổi chính sự. Là người 
khôn ngoan, bề ngoài Lý Công uẩn vẫn dốc lòng lo tròn 
bổn phận như mọi vị quan khác song là người cơ trí, ông 
đã hiểu tâm lý này của mọi người rõ hơn ai hết.

Từ đó Lý Công Uẩn ngầm chuẩn bị lực lượng cho 
mình, tiến cử người thân vào các vị trí quan trọng, và dò 
ý tứ các quan đồng liêu khác.

Chức "Tả thân vệ" của Công uẩn không phải là chức 
lớn trong triều. Còn nhiều chức quan khác quan trọng 
hơn nhiều. Tuy nhiên, trong trường hợp cụ thể của triều 
đình Lê Ngoạ Triều này, thì Lý Công uẩn lại là người có 
thực quyền và có thế lực hơn cả, chỉ sau nhà vua đương 
nhiệm. Điều này cũng dễ hiểu vì Lê Ngoạ Triều là người 
độc tài và hiếu sát. Một lời ban ra đã là mệnh lệnh ai trái 
ý đều bị giết, và do độc tài, hiếu sát, nên Lê Ngoạ Triều 
lo lắng sẽ có người bất thình lình trừ khử mình, vì vậy 
nhà vua cho tăng cường quân bảo vệ trực tiếp ("điện tiền



quân") thêm lên rất đông (1.000 người). Và chính điều 
này đã tạo nên sự bất lợi và bất ngờ mà Lê Ngoạ Triều 
không lường trước được.

Đối với các quan trong triều thì những tháng ngày 
cuối cùng của Lê Ngoạ Triều thật là những tháng ngày 
kinh hoàng. Ai cũng nơm nớp lo sợ bị mất đầu! Lê Ngoạ 
Triều chẳng tin ai, ngoại trừ quan "Tả thân vệ" Lý Công 
Uẩn, người bảo vệ số một!

Một ngày kia, lời sấm ngữ ghi trên cây gạo bị sét 
đánh ở làng Diên uẩn đó lọt đến tai nhà vua. Lời sấm 
như sau:

Thụ căn diểu diểu 
Mộc biểu thanh thanh 
Hoà đao mộc lạc 
Thập bát tử  thành 
Đông A  nhập địa 
Mộc di tái sinh 
Chấn cung xuất nhật 
Đoài cung ẩn tinh  
Lục thất niên gian 
Thiên hạ thái bình

Nghĩa là:
Gốc cây thăm thẳm 
Ngọn cây xanh xanh 
Hạt hoà đao rụng  
M ười tám hạt thành 
Đông A  vào đất 
Cây khác lại sinh



Đông mặt trời mọc 
Tây sao náu hình  
Khoảng sáu bảy năm  
Thiên hạ thái bình

Vốn ngày bé lêu lổng không chịu học hành, chữ 
nghĩa cũng chẳng ra sao cho nên tuy biết cả bài kệ ấy 
nhung Lê Ngoạ Triều cũng chỉ biết nghĩa lờ mờ rằng có 
nguời họ Lý sẽ thay quyền họ Lê... Lúc ấy nhà vua 
đang khoẻ mạnh, lại ở đỉnh cao quyền lực, sẵn sàng 
giết bất cứ ai nếu muốn, nên cho chuyện ấy chỉ là sự bịa 
đật nhảm nhí.

Rồi đến một hôm, khi ấy nhà vua đã phải "nằm bẹp" 
(ngoạ triều) để dự triều chính, quân hầu dâng lên Ngài 
"ngự thiện" (ăn) một quả khế. Hạt khế vốn nhỏ và mềm 
nên ăn khế chẳng ai phải nhằn hạt, vậy mà đang nhai 
nhà vua phải nhả ra một cái hạt to và cứng. Đó là một 
hạt mận. Mận là cây mận, viết bằng chữ Lý, tức họ Lỷ.

Chẳng biết có phải một bà hoàng hậu hay một vị nào 
đó trong hoàng tộc, do biết được nghĩa của bài sấm ký 
mà đưa hạt mận vào trong quả khế để báo trước mối 
hiểm hoạ đe doạ Lê Ngoạ Triều, hay là vì do trời đã sinh 
ra cái quả khế có hạt mận bên trong như thế, chỉ biết, sau 
sự việc này, Lê Ngoạ Triều hoàn toàn chột dạ, ra lệnh 
cho những tên lính thân cận nhất đi tìm những người có 
họ Lỷ mà ngầm giết đi.

Lý Nhân Nghĩa luôn ở sát bên Lê Ngoạ Triều nên 
sớm biết ý định độc ác của vua. Lý Nhân Nghĩa rất lo 
cho mình và nhất là lo cho số phận của người anh kết



nghĩa Lý Công uẩn. Lúc này cả hai anh em đều làm 
quan trong triều, muốn rút ra, trốn đi cũng khó.

Suốt đêm thức trắng, gần sáng Lý Nhân Nghĩa đã 
nghĩ ra mưu kế. Hôm ấy, Lý Nhân Nghĩa vào hầu vua 
thật sớm. Lúc đứng chầu bên long sàng, Lý Nhân Nghĩa 
thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười một mình. Có lúc cười lên 
thành tiếng. Ngoạ Triều lấy làm lạ, liền hỏi:

- Có gì mà nhà ngươi vui thế...
Lý Nhân Nghĩa làm ra vẻ lúng túng, chối là không 

có gì, rồi lại đứng chầu, khiến Ngoạ Triều lại phải hỏi. 
Biết rằng lúc này nhà vua đã rất tò mò. Lý Nhân Nghĩa 
liền quỳ xuống:

- Tâu bệ hạ, đêm qua thần mơ buồn cười lắm, bây 
giờ nhớ lại vẫn không nhịn được cười...

Ngoạ Triều càng chú ý nghe, giục Lý Nhân Nghĩa:
- Cho phép nhà ngươi kể cho ta nghe.
Lý Nhân Nghĩa làm bộ sợ sệt:
- Bệ hạ có tha tội, thần mới dám kể. Dạ, đêm qua 

thần mơ thấy y như cảnh ngày còn bé tí. Nhà thần ở gần 
khu rừng trám, trên cây rất nhiều tổ cò. Có tổ nằm trên 
cành cây rất thấp, đưa tay là với được. Nhưng thần vào 
rừng, thấy động, lũ cò ào ào bay đi, trắng lốp cả khoảng 
trời. Mãi sau thần mới nghĩ ra cách, làm một con cò mồi 
bằng gỗ, cho đậu lên tay, tiến vào rừng. Lần này cò củng 
động cánh, mà không bay đi vì thấy có con cò đậu ở bàn 
tay thần. Thế là thần lần lượt đến từng tổ, tóm lấy từng 
con, nhốt đầy lồng mà cả rừng cò vẫn đậu nguyên trong



tổ... Bệ hạ bảo như thế có thích không? Từ việc cò, thần 
lại nghĩ đến việc hôm qua bệ hạ muốn trừ tuyệt họ Lý...

Ngoạ Triều bị câu chuyện cuốn hút, vội hỏi:
- Thế thì sao?
Lý Nhân Nghĩa dừng lại lấy hơi mới tâu tiếp:
- Dạ, thần nghĩ, có hột mận thật cũng có hột mận 

giả. Có họ Lý thật cũng có họ Lý giả. Như thần đây 
mang họ Lý là họ của người thầy dạy học, chứ dòng 
máu thần là thuộc tông tộc khác. Hay như quan Điện 
tiền chỉ huy sứ Lý Công uẩn mang họ Lý là của cha 
nuôi, còn cha đẻ lại họ khác. Vậy thì thần, hay Lý Công 
Uẩn chẳng phải là con cò gỗ để bệ hạ vào rừng bắt cò 
thật sao?

Ngoạ Triều bật cười khùng khục, khen rối rít:
- Phải... Nhà ngươi nói phải... Ta muốn triệt họ Lý 

nhưng cũng e thiên hạ náo loạn. Có họ Lý giả ở ngay 
cạnh ta, còn ai dám dị nghị nữa.

Thế là một lần nữa, Lý Nhân Nghĩa lại đưa Lý Công 
Uẩn qua cơn nguy hiểm chết người. Sau này dân gian có 
câu ca:

Ngoạ Triều có mắt như  mở,
Hột mận bên cạnh còn sờ tận đâu...

về chuyện Ngọa Triều nghi ngờ những người họ Lý, 
cũn cú giai thoại về lời sấm ngữ: Xem chừng hạt mận 
sinh con. Câu này, cũng có người đọc là: Ta trong hạt 
mận sinh ra. Mận là một loại quả, chữ Hán là Lý. Hạt 
mận mà sinh được con là chuyện không thể có ở đời,



song lời sấm như vậy biết đâu chẳng báo trước một 
chuyện gì có liên quan đến những người họ Lý. Họ có 
thể cướp ngôi. Chuyện đến tai vua Lờ Ngọa Triều, nhà 
vua cú ý và tìm diệt những người họ Lý. Lúc bấy giờ 
triều đình cho tôn tạo, đắp lại thành Hoa Lư. Ngọa Triều 
mộng thấy thần nhân bảo có quý nhân đang làm việc 
đắp thành ở đó. Nhà vua lập tức sai người đến bắt, thì 
quả Lý Công uẩn đang làm việc ở đấy. Nhờ mật báo, Lý 
Công Uẩn đã trốn đi. Khi đến xã Tam Đảo, gặp hai vợ 
chồng ông già đang cày ruộng, Lý Cụng uẩn liền đem 
chuyện ra kể xin ông bà bày cho cách lánh nạn. ông già 
bảo Lý Công uẩn lấy bùn trát khắp thân thể, cùng 
xuống cày ruộng với mình. Chiều đến ông già đưa Công 
Uẩn về nhà, cho ở dưới hầm, trên nắp hầm để những 
chậu nước. Lê Ngọa Triều xem bói, thấy quẻ bói nói: 
nước ở trên người. Nhà vua đoán rằng Lý Công uẩn đã 
chết dưới sông rồi. Vì thế Lý Công uẩn mới thoát nạn.

Lê Ngoạ Triều băng hà. Ngay sau đó Lỷ Công uẩn 
cùng "Hữu điện tiền chỉ huy sứ" một người thân cận, tức 
là người bảo vệ vua ở vị trí thứ hai, tên gọi Nguyễn Đê, 
mỗi người đem 500 quân hầu cận của vua vào túc trực 
trong ngoài điện Bách bảo Thiên tuế - nơi đặt xác vua, và 
canh gác ở những nơi trọng yếu trong kinh thành.

Đương nhiên, việc bố trí quân lính như thế là đúng 
với chức trách của vị tướng chỉ huy quân túc vệ. Nhiều 
người dẫu biết ý đồ của Lý Công uẩn củng nín thinh, vì



lo bị vạ miệng. Duy chỉ có quan Chi hậu Đào Cam Mộc 
là dám nói thẳng với Lý Công uẩn:

- Chúa thượng là người bản tính ngu tối bạo ngược, 
làm nhiều việc bất nghĩa, trời đã chán ghét nên chẳng 
để sống lâu. Nay con nối thì còn nhỏ, không thể đảm 
đương việc lớn. Từ lâu dần chúng nhao nhác, mong tìm 
chân chúa. Sao Thân vệ không nhân lúc này mà nghĩ ra 
mưu cao, quyết đoán sáng suốt, để trên thuận lòng trời, 
dưới theo ý dân, mà cứ muốn khư khư giữ lấy tiểu tiết 
làm gì?

Công Uẩn trong lòng cả mừng, nhưng vốn khôn 
ngoan, thận trọng nên nghiêm nét mặt lại lặng thinh:

Sớm ngày hôm sau, lựa lúc còn vắng người, Đào 
Cam Mộc lại nói riêng với Lý Công uẩn:

- Người trong nước ai ai cũng bảo họ Lý khởi nghiệp 
lớn, lời sấm đã hiện ra rồi. Thời cơ đang ở trước mắt 
nhưng chỉ trong một sớm một chiều thôi. Thân vệ cần 
định liệu ngay kẻo không kịp.

Lý Công Uẩn cơ mưu, đã hiểu rõ vấn đề thời cơ này 
hơn ai hết. Nếu để chậm, khi các thân vương kia liên kết 
lại với nhau thì sẽ trở tay không kịp... Tuy nhiên, do thận 
trọng, nên Ngài chưa vội nói trước cho Cam Mộc biết đó 
thôi. Nay Cam Mộc đã nói ra lời, vậy thì còn giấu làm gì 
nữa? Nghĩ thế, Lý Công uẩn bèn nói luôn:

- Đa tạ tấm lòng tri ngộ của ông. Chắc nhiều người 
cũng nghĩ như thế nhưng chưa thấy ai nói ra đó thôi. 
Nhưng nếu bây giờ đứng ra nói trước văn võ bá quan thì



chắc hẳn mọi người sẽ đồng tình cả đấy! Chẳng lẽ tôi đã 
cầm quân lại tự nói cả việc này nữa thì làm như thế e 
không tiện, vì người đời sẽ bảo tôi cướp ngôi.

Đào Cam Mộc gật đầu, rồi bước đi chỗ khác. Một lúc 
sau, khi các quan đã đến đông đủ, Cam Mộc liền bước 
ngay ra giữa chính điện, nói to với mọi người:

- Lâu nay tiên đế làm nhiều việc hà khắc bạo ngược, 
khiến cho trăm họ oán hận, không muốn theo về với vua 
nối nữa. Nay Thân vệ là người đại lượng nhân từ, chúng 
ta nên nhân lúc này mà sách lập Thân vệ làm Thiên tử, 
tức là trên thuận lòng trời, dưới theo ý dân. Nếu không 
làm ngay, e xảy ra tai biến điều gì, chắc chúng ta cũng 
thấy khó toàn tính mạng...

Nghe Cam Mộc nói, chẳng mấy ai cảm thấy bất ngờ. 
Bởi vậy, khi Cam Mộc dứt lời, đã thấy ngay những lời 
hưởng ứng: "Phải đấy!", "Phải đấy!".

Mọi người đưa Lý Công uẩn lên chính điện, lập làm 
Thiên tử, lên ngôi Hoàng đế và như vậy, nhà Lý đã 
chính thức thay thế nhà Tiền Lê.

Sau khi lên ngôi, Lý Công uẩn phong thưởng rất 
hậu cho những người đã giúp mình làm nên công 
nghiệp. Anh em, họ hàng, con cái cho vào nắm các chức 
vụ quan trọng. Đào Cam Mộc được làm Nghĩa tín hầu 
rồi được làm phò mã v.v... Trong việc dời đô từ Hoa Lư 
về thành Đại La, ngoài lý do Đại La ở vị trí trung tâm 
thuận tiện, còn có lý do Đại La nằm kề cận với đất 
"thang mộc" của họ Lý (vùng Đình Bảng - Bắc Ninh).



Dạo mới lên ngôi, một lần Lý Thái Tổ xa giá về thăm 
quê rồi đến thăm lại chùa Kiến Sơ. Sư Đa Bảo vội vàng 
khăn mũ chỉnh tề ra đón. Khi vào gần tới cây cổ thụ có 
hai bài kệ ngày trước, nhà sư nói với cây;

- Phật tử! Người có thể làm thơ mừng đấng "Tân 
Thiên tử" được chăng?

Vừa nói xong, đã thấy ở thân cây hiện ra bốn câu:

Đế đức kiền khôn đại 
U y thanh tĩnh bát diên 
u âm mông huệ trạch 
ư u  ốc ná xung  thiên

Dịch nghĩa:

Đức nhà vua to, v í  bằng trời đất 
N hờ oai tiếng (mà) tám cõi được yên 
Ké ở cõi âm (cũng) được nhờ ơn 
ơ n  còn thấm nhuần đến cả trời cao nữa.

Thái Tổ đọc và hiểu ngay là thơ mừng. Tuy ý tứ có 
phần đề cao quá đáng, nhưng đã làm cho nhà vua vui 
mừng thực sự.

Nhà vua cao hứng, phong ngay cho cây cổ thụ tước 
hiệu "Xung thiên thần vương", mặc dù ở cạnh chùa đã có 
đền thờ "Phù Đổng Thiên Vương" (tức Thánh Gióng), 
mà chính Ngài đã từng truy phong là "Xung thiên thần 
vương" rồi. Chẳng phải do Ngài sơ suất, mà chủ ý muốn



nói thần Phù Đổng Thiên Vương cũng phải nhập vào 
cây để đến làm thơ chúc mừng và ca tụng Ngài.

Chưa hết! Cùng với việc phong tước, nhà vua còn sai 
thợ đắp tượng thần có hình dáng rất đẹp và oai phong 
lẫm liệt. Nhà vua cho tạc thêm 8 pho tượng nhỏ, đứng 
hầu ở hai bên.

Lạ thay, khi tất cả tượng đắp và tô xong thì lại thấy ở 
thân cây hiện ra bốn câu thơ nữa:

Nhất bát công đức thuỷ  
Tuỳ duyên hoá thế gian 
Quang quang trùng chiếu trúc 
M ột ảnh nhật đăng san.

Dịch nghĩa:

M ột bát nước công đức 
Theo duyên hoá cõi đời 
Ngọn đuốc vằng vặc soi sáng mãi 
Đến sau mặt trời ỉên gác núi, mất bóng.

Khi ấy Lý Thái Tổ đã xa giá hồi loan về kinh thành 
Thăng Long. Sư Đa Bảo đem mấy câu thơ ấy dâng lên, 
nhưng Lý Thái Tổ đọc mà không hiểu ý tứ ra sao. Nhà 
vua hỏi các vị đại thần hay chữ cùng các bậc cao tăng 
kiến thức uyên thâm ở trong kinh thành lúc bấy giờ, 
cũng không thấy ai giải được nghĩa.

Việc ấy rồi cũng bẵng đi. Chỉ đến khi Lý Huệ Tông 
thoái vị đi tu, ngôi báu về họ Trần, sau đó người ta mới 
lại đem đọc những câu thơ này và giải nghĩa của chúng.



Tính ra, nhà Lý làm vua, từ Lỷ Thái Tổ đến Lý Huệ 
Tông, cả thảy vừa trọn 8 đời, đúng với con số 8 vị thần 
do chính Lý Thái Tổ sai làm, đứng hầu xung quanh "Phù 
Đổng Thiên Vương".

Lời tiên tri đã có ngay ở trong bài thơ mà lúc bấy giờ 
Lý Thái Tổ và mọi người đều đoán không ra. Chữ "bát" 
(cái bát, trong câu "Một bát nước công đức") đồng âm với 
"bát" là tám. "Nhất bát" là một lần tám bằng tám. Còn 
"Nhật đăng san" là chữ "nhật" ở trên chữ "san", tức là chữ 
"sảm". "Sảm" là tên huý của Huệ Tông, vua cuối đời Lý. 
"Sảm" tức "mặt trời gác núi, hết bóng", cũng tức là nhà Lý 
chấm dứt!

Lý Tế Xuyên, tác giả Việt điện u linh bình luận; "Câu 
thơ thần diệu là như thế đấy!". Còn Ngô Sĩ Liên, trong 
Đại Việt sử  ký  toàn thư  thì chiêm nghiệm: "Thế thì nhà Lý 
được nước là tự trời, mất nước cũng là tự trời vậy".

Ngẫm lại, việc Lý Công uẩn vừa mới lên ngôi đã 
phong cho Thánh Gióng là "Xung thiên thần vương", lại 
còn có ý cho cả "Xung thiên thần vương" phải đến đọc 
thơ chúc mừng và hết lời ca tụng mình nữa, phải chăng 
hành vi ấy đã "gặt hái" được kết quả ngược lại: Nhà vua 
tưởng đứng cao hơn thần (Thánh Gióng) nhưng thực tế 
chỉ là tướng hầu của thần! Cả 8 đời vua củng chỉ là 8 
tướng của thần cả, chứ có bao giờ được ở trên thần đâu!

Thế đủ biết, trí tuệ dân gian thật sáng suốt biết 
chừng nào. Cứ như là chuyện "thiên cơ" vậy!



Lý Thái Tông tên thật là Lý Phật Mã, còn có tên khác 
là Lý Đức Chính, sinh ngày 26 tháng 6 âm lịch năm Canh 
Tý, niên hiệu ứng Thiên thứ 7 thời Tiền Lê ở chùa Duyên 
Ninh trong kinh đô Hoa Lu (Ninh Bình ngày nay).

Năm 13 tuổi, ông được lập làm Đông cung Thái tử, 
sau được phong làm Khai Thiên Vương, lập phủ ở ngoài 
nội cung để được làm quen với quan lại và dân chúng.

Trong thời gian làm Thái tử, ông nhiều lần được cử 
làm tướng cầm quần đi dẹp loạn và đều lập được 
công.Năm 1019, ông được trao quyền nguyên soái, cầm 
quân vào nam đánh Chiêm Thành.Năm 1023, ông cầm 
quân đi đánh Phong châu. Năm 1025, ông đi đánh Diễn 
châu. Năm 1027, ông lên phía bắc đánh châu Thất 
Nguyên (Lạng Sơn).



Năm 1028, Lý Thái Tổ mất. Chưa tế táng xong, các 
hoàng tử là Vũ Đức Vươrtg, Dực Thánh Vương và Đông 
Chinh Vương đã đem quân đến vây thành để tranh ngôi 
của Thái tử, sử gọi là loạn tam vương. Nhờ sự giúp đỡ 
của Lý Nhân Nghĩa và Lê Phụng Hiểu, loạn tam vương 
được dẹp. Lý Thái Tông lên ngôi.

Sử chép ông là vị vua thiên tư dinh ngộ, thông lục 
nghệ, tinh thao lược, dù trong nước có nhiều giặc giã, 
nhưng ông đã quen việc dùng binh, nên thường thân 
chinh đi đánh đông dẹp bắc. Thời bấy giờ nhà vua 
không đặt quan tiết trấn; phàm việc binh việc dân ở các 
châu, đều giao cả cho người châu mục. Còn ở mạn 
thượng du thì có người tù trưởng quản lĩnh. Củng vì 
quyền lực lớn nên họ thường hay có sự phản nghịch. 
Thời gian này, Chiêm Thành và Ai Lao (Lào) thường hay 
đem quân sang quấy nhiễu nước ta cho nên sự đánh dẹp 
thời Lý Thái Tông rất nhiều.

Lý Thái Tông tuy phải đánh dẹp luôn, nhưng không 
bỏ bê việc chính trị trong nước, ông  tỏ ra là vị vua có 
lòng thương dân, năm nào đói kém hoặc đi đánh giặc về, 
ông lại giảm thuế cho dân trong hai ba năm.ông sửa lại 
luật pháp, định các bậc hình phạt, các cách tra hỏi, và đặt 
lệ cho những người già người trẻ, trừ khi phạm tội thập 
ác, thì được lấy tiền mà chuộc tội. Nhân khi đổi luật mới, 
nhà vua đổi niên hiệu là Minh Đạo, đồng thời cho đúc 
tiền Minh Đạo. Bộ Luật Hình thư năm 1042 được xem là 
bộ luật đầu tiên trong lịch sử Việt Nam.

Tuy nhà vua ở ngôi cao nhưng vẫn luôn gắn bó với



lao động. Ông từng ra cửa Bồ Hải cày ruộng tịch điền, 
ông tế Thần Nông, tế xong tự mình cầm cày xuống 
ruộng. Ông được đánh giá là đã nêu gương cho thiên hạ, 
có đức tính kiệm ước, dẫn đến dân đông, của giàu, ông là 
vị vua giỏi thời Lý. Hơn 30 năm chinh chiến và trị quốc, 
ông đã củng cố nền cai trị của nhà Lý, chống lại những 
nguy cơ chia cắt, bạo loạn, xâm lấn, thu phục lòng dân, 
khiến cho nước Đại cồ Việt trở nên vững mạnh.

Dân gian thường hay truyền tụng những sự tích lạ 
lùng về con người ông. Tương truyền ông có tướng lạ 
sau gáy, có đến 7 nốt ruồi tụ lại như chòm sao thất tinh 
(Sao Bắc Đẩu). Lúc bé, chơi đùa với trẻ trong cung, ông 
thường bắt chúng dàn hàng tả hữu trước sau để làm 
quân hầu hộ vệ cho mình, ông cho một vị đạo sĩ cái áo. 
Đạo sĩ treo cái áo trong quán, nửa đêm thấy rồng vàng 
hiện ra. Người ta tin rằng đó là điềm báo, ông rất xứng 
đáng nối ngôi thiên tử.

Vua Lý Công uẩn rất chú ý đến người con này và có 
ý gây dựng cho Lý Phật Mó ngay khi Thái tử mới trưởng 
thành. Lý Thỏi Tổ chính thức phong cho Lý Phật Mó 
danh hiệu Đông cung Thái tử, Khai Thiên vương, cho 
lập phủ ở ngoài nội cung để Lý Phật Mó được làm quen 
với các quan lại và dân chúng. Năm ấy, Lý Phật Mó mới 
13 tuổi (1012). Năm 20 tuổi, Lý Phật Mó được phong 
nguyên soái, cầm quân vào Nam đánh Chiêm Thành, 
tiến mãi đến núi Long Tị (nay thuộc huyện Quảng



Trạch, tỉnh Quảng Bình). Năm 24 tuổi, Thái tử lại cầm 
quân đi đánh Phong Châu, hai năm sau lại đi đánh Diễn 
Châu. Năm 1027 Thái tử cầm quân lên phía Bắc, đánh 
chầu Thất Nguyên (nay là huyện Tràng Định, Lạng 
Sơn). Suốt thời gian ở tuổi thanh niên, Thái tử được rèn 
luyện chinh chiến và đã bộc lộ tài thao lược, đánh đâu 
thắng đó. Thái tử đã là võ tướng trước khi lên ngôi kế vị.

Năm Mậu Thìn (1028) Lý Thái Tổ băng hà. Theo di 
chiếu, Đông cung Thái tử Lý Phật Mã được lên ngôi. 
Các hoàng tử của vua Lý Công uẩn khá đông, và người 
nào cũng có tài vũ dũng. Lúc sinh thời, Lý Thái Tổ 
không chỉ giao quyền cho Phật Mã, mà các hoàng tử 
khác cũng được nhà vua cho cầm quân và họ đã lập 
được chiến công. Vì vậy, khi vua vừa mất, các hoàng tử 
Võ Đức Vương, Dực Thánh Vương và Đông Chính 
Vương đã mang quân bản bộ đến vây thành để tranh 
ngôi Thái tử. Đông Chính Vương phục ở Long Thành, 
Dực Thánh Vương và Võ Đức Vương phục ở cửa 
Quảng Phúc. Họ quyết chờ khi Phật Mã xuất hiện thì 
cùng xông ra đánh úp, nếu thắng lợi thì sẽ tính đến 
việc chia quyền cho nhau.

Phật Mã biết âm mưu của mấy người em phản 
loạn ấy. ông  vội vàng tổ chức việc phòng giữ cung 
cấm, rồi cho gọi các tướng tá bộ hạ của mình vào bàn 
cách đối phó. Ông không muốn giữa lúc vua cha từ 
trần, anh em một nhà lại quay ra xung đột, tranh 
giành quyền lực với nhau.

về chuyện này, Đại Việt Sử  ký tiền biên chép:



Thái tử bảo tả hữu rằng:
- Ta đối với anh em không một chút phụ bạc nào. 

Nay ba vương làm việc bất nghĩa như thế, quên di mệnh 
của tiên đế, muốn mưu chiếm ngôi báu, các ngươi nghĩ 
thế nào?

Nội thị là Lý Nhân Nghĩa nói:
- Anh em với nhau, bên trong có thể cùng nhau bàn 

bạc, bên ngoài có thể cùng nhau chống giặc. Nay ba 
vương làm phản thì là anh em hay cừu địch? Xin cho 
bọn thần đánh một trận để quyết được thua.

Thái tử nói:
- Ta lấy làm xấu hổ là tiên đế mới mất chưa quàn mà 

anh em đã giết lẫn nhau, há chẳng để cho muôn đời chê 
cười sao?

Nhân Nghĩa nói:
- Thần nghe rằng chăm mưu việc xa thì quên bỏ 

công gần, gìn giữ đạo công thì dứt tình yêu riêng. Đó là 
việc Đường Thái Tông và Chu Công Đán bất đắc dĩ mà 
phải làm. Nay điện hạ có cho Đường Thái và Chu Công 
là chăm mưu việc xa, giữ gìn đạo công chăng? Hay là 
tham công gần đắm tình riêng chăng? Điện hạ biết theo 
dấu củ của Đường Thái, Chu Công thì người đời sau sẽ 
ca công tụng đức điện hạ không lúc nào ngớt, còn rỗi 
đâu mà chê cười!

Nhân Nghĩa lại nói tiếp:
- Tiên đế cho điện hạ là người đức đủ nối chí mình, 

tài đủ làm nên việc lớn, cho nên mới đem cả thiên hạ



phó thác cho điện hạ. Nay giặc đến tận cửa cung mà còn 
ẩn nhẫn như thế, thì đối với sự phó thác của tiên đế sẽ 
như thế nào?

Thái tử im lặng một lúc lâu rồi bảo Nhân Nghĩa và 
các cung thần là bọn Dương Bình, Quách Thịnh, Lý 
Huyền Sư, Lê Phụng Hiểu;

- Ta lại há không biết Đường Thái, Chu Công làm 
như thế sao? Vì ta muốn giấu tội ác của ba vương, cho tự 
ý rút quân để được trọn nghĩa anh em của ta là hơn.

Khi ấy, phủ binh của ba vương đánh càng gấp, Thái 
tử liệu không thể ngăn được, nói:

- Tình thế đã đến như vậy, thì ta còn mặt mũi nào 
trông thấy ba vương nữa. Ta chỉ biết làm lễ thành phục, 
đứng hầu bên cạnh (linh cữu) tiên đế. Ngoài ra (mọi 
việc) đều uỷ thác cho các khanh cả.

Bọn Nhân Nghĩa đều lạy hai lạy và nói:
- Chết về hoạn nạn của vua là chức phận của kẻ làm 

tôi. Nay đã được chết đúng nơi đáng chết, còn từ chối 
gì nữa!

Theo truyền thuyết khi Lý Thái Tổ băng hà, Lý 
Nhân Nghĩa nhận trách nhiệm phù lập vua mới, nguyên 
trước đây Lý Thái Tổ đã cho Thái tử ra ở bên ngoài cấm 
thành để gần gũi với dân chúng. Đưa Thái tử vào cung 
cấm là một việc nguy hiểm vì ba vương Vũ Đức Vương, 
Dực Thánh Vương, Đông Chinh Vương đều đã khởi



loạn, kéo quân riêng của ba phủ đi mai phục khắp các 
ngả đường vào thành.

Ba vương khởi loạn đoán rằng Thái tử sẽ không vào 
thẳng cửa Tiền - Đại Hưng vì chưa chính ngôi thiên tử, 
cũng không mua đường đi vòng quanh vào cửa Hậu - 
Diệu Đức mà chỉ có thể vào một trong hai nơi là cửa Hữu 
- Quảng Phúc, hoặc cửa Tả - Tường Phù.

Lý Nhân Nghĩa hiểu được cách tính toán của ba 
vương liền cho sắp đủ ngựa, xe, quân lính đến cung 
Long Đức gặp Thái tử. Sau thời gian ngắn, đoàn xe, 
ngựa đón Thái tử rầm rộ quay về theo đúng hướng ba 
vương đang mai phục. Ba vị vương liền xua quân xông 
vào đánh. Quân của Lý Nhân Nghĩa và Thái tử bị đánh 
bất ngờ hoảng sợ vứt gươm giáo, cờ quạt, trống chiêng... 
bỏ chạy tán loạn.

Dực Thánh Vương khôn xiết mừng rỡ, sai quân giải 
Thái tử và Lỷ Nhân Nghĩa vào giam trong ngôi miếu đổ 
gần đấy, định ép Thái tử chích máu viết huyết thư cho 
triều thần xin nhường ngôi kế vị.

Thấy Thái tử và Lý Nhân Nghĩa tỏ ra lúng túng, run 
sợ, Dực Thánh Vương vội chú ý xem xét kỹ từng nét 
mặt. Lúc này các vương mới vỡ lẽ hai người đó là Thái tử 
và Lý Nhân Nghĩa do hai tên lính có khuôn mặt hao hao 
đóng giả.

- Hỏng rồi! Mắc mưu Lý Nhân Nghĩa rồi...
Ba vương hằm hè, vương nọ đổ lỗi cho vương kia, 

rồi xúm nhau lại bàn bạc.



Lúc ấy, Cấm thành đang mở cửa đón Thái tử Lý 
Phật Mã và Nội thị viên Ngoại lang Lý Nhân Nghĩa cùng 
một số người tuỳ tùng.

Phật Mã chính thức lên ngôi, lấy niên hiệu là Thiên 
Thành khi vừa tròn 28 tuổi. Thấy tình hình mưu phản 
của các hoàng tử, Lý Phật Mã nghĩ ngay đến việc phải có 
một hình thức tâm linh để ràng buộc mọi người, cố kết 
nhân tâm. Và đây là việc làm đầu tiên khi ông vừa lên kế 
vị. Ông cho dựng miếu thờ thần Đồng cổ ở bên hữu 
thành Đại La, sau chùa Thánh Thọ (Yên Thái - Hà Nội). 
Vua cho đắp đàn ở trong miếu, cắm cờ xí, chỉnh đốn đội 
ngũ, treo gươm giáo ở trước thần vị và đọc lời thề: "Làm 
con phải hiếu, làm tôi phải trung, ai bất hiếu, bất trung 
xin thần trừng phạt". Các quan từ cửa đông đi vào, đến 
trước thần vị cùng uống máu ăn thề. Từ đó, thành lệ, 
hàng năm vào dịp đầu xuân, vua quan triều Lý đều phải 
dự lễ thề này.

Suốt 27 năm ở ngôi - khi mất chưa tới sáu chục tuổi, 
ông đã thân chinh cầm quân nhiều lần. Năm 33 tuổi, ông 
đánh châu Định Nguyên, năm 35 tuổi đánh châu Ái, 
năm 39 tuổi đánh Nùng Tồn Phúc, năm 42 tuổi đánh 
Nùng Trí Cao, năm 44 tuổi vào tận phía Nam đánh 
Chiêm Thành. Mỗi lần đánh trận, là mỗi lần ông ghi 
thêm những chiến công.

Do ảnh hưởng của đạo Phật, Lý Thái Tông thực sự là 
một vị vua có tấm lòng bao dung, nhân hậu. Trừ Võ Đức 
Vương bị Lê Phụng Hiểu chém chết, còn các hoàng tử 
khác trốn đi, sau phải quay về đều được Lý Thái Tông



tha thứ, lại ban cho chức tước như cũ. Một hoàng tử em 
nữa là Khai Quốc Vương, cố tình giữ lấy đất Trường Yên 
để chống lại. Lý Thái Tông thân hành cầm quân đi đánh, 
bắt được Khai Quốc Vương, không cho ở Trường Yên, 
đưa về Thăng Long, nhưng cũng... tha luôn, ở phía Bắc, 
thủ lĩnh thiểu sốt là Nùng Tồn Phúc nổi lên làm phản, 
Lý Thái Tông đem quân dẹp loạn. Hai mẹ con Nùng Trí 
Cao không những được nhà vua tha mà còn cho coi sóc 
Châu Quảng Nguyên và cho cai quản mấy động Lôi 
Hoả, Tứ Lang nữa. Tuy nhiên, Nùng Trí Cao vẫn muốn 
dựng cờ độc lập, chống lại cả nhà Tống và triều đình. 
Khi Nùng Trí Cao thất thế, xin quân cứu viện, Lý Thái 
Tông vẫn mở lượng khoan hồng cho chỉ huy sứ Vũ Nhị 
đến giúp.

Đem quân đi đánh Chiêm Thành, ông thu được 
thắng lợi lớn, chém được vua Chiêm (tức là vua Jaya 
Sinhavarman) nhưng lại ra lệnh cho tướng sĩ và quân 
lính không được tàn sát nhân dân. Lời truyền của ông 
được ghi rõ trong Đại Việt sử  ký toàn thư: "Kẻ nào giết bậy 
người Chiêm Thành thì sẽ giết không tha". Bình luận câu 
này, sử gia Ngô Sĩ Liên đã đề cao lòng nhân đạo của Lý 
Thái Tông và nhận định: "Nhà vua truyền ngôi được lâu 
dài là phải lắm".

Ngoài tấm lòng bao dung, nhà vua còn luôn chú ý 
đến luật pháp để giữ vững kỷ cương nề nếp. Có lẽ đây 
cũng là cái mới của Lý Thái Tông trong lịch sử nước ta. Sử 
ghi rõ việc ban Hình thư: "Trước kia việc kiện tụng trong 
nước phiền nhiễu, quan lại giữ luật pháp câu nệ luật văn,



cốt làm cho khắc nghiệt, thậm chí có người bị oan uổng 
quá đáng. Vua lấy làm thương xót, sai trung thư san định 
luật lệnh, châm chước cho thích dụng với thời thế, chia ra 
môn loại, biến thành điều khoản, làm thành sách Hình 
thư của một triều đại, để cho người xem dễ hiểu. Sách làm 
xong, xuống chiếu ban hành, dân lấy làm tiện. Đến đây 
phép xử án được bằng thẳng rõ ràng, cho nên mới đổi 
niên hiệu là Minh Đạo và đúc tiền Minh Đạo".

Trong cách dùng người, có thể nói Lý Thái Tông 
thực sự sáng suốt. Những viên quan được ông sử dụng, 
không ai lơ là trách nhiệm của mình, và đều giúp cho 
ông thành công. Sử còn chép một sự kiện chứng tỏ ông 
nhận xét người rất tài tình sáng suốt. Một viên tướng 
trong kinh thành có âm mưu làm phản, ông quan sát 
người này và ngầm nói với các phi tần rằng người ấy thế 
nào cũng làm phản. Quả nhiên, sau chiến dịch ở Ải 
Châu, viên quan có tên là Nguyễn Khánh ấy đã cùng với 
đồng đảng lộ rõ hình tích, đều bị ông bắt giam trị tội. 
Các phi tần đều ca ngợi Lý Thái Tông: "Thánh nhân thấy 
được chỗ chưa hiện hình, biết trước việc chưa xảy ra, nay 
chính nhà vua cũng như bậc thánh".

Ngoài việc cầm quân, Lý Thái Tông còn là người yêu 
văn nghệ, giàu sáng tạo. Sử chép khi đánh Chiêm Thành 
thắng trận, nhà vua rút quân về đem theo các cung nữ 
của nước này thành thạo hát múa khúc điệu Tây Thiên. 
Đến nước người, biết học tập nghệ thuật của người - dù 
nước ấy là nước chiến bại, - là một thái độ, một quan 
niệm đúng.



Ngoài ra về kiến trúc, tới nay Chùa Một Cột vẫn 
được xem là niềm tự hào của Việt Nam, là biểu tượng 
của thời Lý được xây dựng do sáng kiến của Lý Thái 
Tông. Nhà vua kể rằng, trong một giấc chiêm bao, ông 
thấy Phật Bà Quan Âm ngồi trên toà sen dắt vua lên toà. 
Sau đó vua đã cho dựng cột đá, làm toà sen đật lên như 
đã thấy trong mộng. Cột đá toà sen ấy đâ trở thành ngôi 
chùa, lúc đó (1049) lấy tên là chùa Diên Hựu.

Sử sách còn cho biết thêm Lý Thái Tông, dù ở ngôi 
cao, vẫn luôn gắn bó với lao động sản xuất. Năm ông 38 
tuổi, mùa xuân, tháng hai, ông ngự ra cửa Bồ Hải cày 
ruộng tịch điền. Vua thân tế Thần Nông, tế xong tự cầm 
cày xuống ruộng. Các quan tả hữu có người can: "Đó là 
công việc của nông phụ bệ hạ cần gì làm thế?". Vua nói; 
"Trẫm không tự cày thì lấy gì làm xôi cúng, lại lấy gì cho 
thiên hạ noi theo?".

Lý Thái Tông là vị vua có ý thức gắn bó với nghề thủ 
công, chú ý đến việc dùng đồ nội hoá. Năm 1040, ông 
dạy cho cung nữ dệt được gấm vóc. "... xuống chiếu 
phát hết gấm vóc của nước Tống ở trong kho ra để may 
áo ban cho các quan, từ ngũ phẩm trở lên thì áo bào 
bằng gấm, từ cửu phẩm trở lên thì áo bào bằng vóc". 
Phát hết như vậy để trong kho không còn vải ngoại 
quốc, từ nay chuyên dùng vải của nước mình, không 
dùng gấm vóc của nước Tống nữa.

Nhà vua trị vì 27 năm thì mất, thọ 55 tuổi.



Lý Thánh Tông là vị vua thứ ba của nhà Lý, tên thật 
là Lý Nhật Tôn, sinh tại kinh đô Thăng Long, ông là vị 
vua tinh thông kinh truyện, rành âm luật, lại giỏi võ 
nghệ, tỏ ra là người thông minh xuất chúng, ông được 
vua cha phong tước hiệu Khai Hoàng Vương, cho ở 
cung Long Đức để học tập. ông sớm được tiếp xúc với 
dân chúng nên hiểu được nỗi khổ của dân và thông thạo 
nhiều việc.

Năm 15 tuổi,ông được phong Đại nguyên soái, cùng 
vua cha đi dẹp bạo loạn ở Lâm Tây (Lai Châu) và lập 
được công. Năm 1039, Lý Thái Tông đi đánh Nùng Tồn 
Phúc, Thái tử Nhật Tôn mới 17 tuổi được cử làm giám 
quốc, coi sóc kinh thành và việc triều chính. Năm 1040, 
ông lại được vua cha giao cho việc xử các vụ kiện tụng 
trong nước, đặt điện Quảng Vũ cho ông phụ trách. Năm



1042, ông được vua cha phong làm Đô thống Đại 
nguyên soái đi đánh châu Văn (nay thuộc Lạng Sơn). 
Năm 1043, ông được cử làm Đô thống Đại nguyên soái 
đi đánh châu Ái (nay thuộc Thanh Hoá). Năm 1044, Lý 
Thái Tông đi đánh Chiêm Thành, ông được giao làm 
Lưu thủ kinh sư. Năml054, Thái tử Nhật Tôn được phép 
ra coi chầu nghe chính sự.

Hai tháng sau, vua cha băng, ông lên nối ngôi, lấy 
niên hiệu đầu là Long Thụy Thái Bình. Ngay sau khi lên 
ngôi, vua Thánh Tông đổi quốc hiệu là Đại Việt.

về quân sự, nhà vua đặt quân hiệu và chia ra làm tả 
hữu tiền hậu 4 bộ, hợp lại là 100 đội có lính kỵ và lính 
bắn đá. Còn những phiên binh thì lập ra thành đội riêng. 
Binh pháp thời Lý Thánh Tông rất nổi tiếng. Tháng 3 
năm 1059, ông mang quân vào Khâm châu nước Tống 
diễu võ dương oai khiến quân Tống phải nể sợ. Năm 
1060, ông lại sai tướng trấn thủ Lạng châu là Thân Thiệu 
Thái đánh quân Tống can thiệp ở biên giới, bắt được 
tướng nhà Tống là chỉ huy sứ Dương Bảo Tài. Tháng 7, 
quân Tống mấy lần phản công nhưng thất bại, phái Thị 
lang bộ Lại là Dư Tĩnh sang điều đình. Phía Đại Việt, 
Thánh Tông cử Phí Gia Hậu đi hoà đàm, đối đãi với sứ 
Tống rất hậu nhưng cương quyết không trả tù binh 
Dương Bảo Tài. Nước Chiêm Thành phía Nam hay sang 
quấy nhiễu, năm 1069 vua Thánh Tông thân chinh đi 
đánh. Đánh lần đầu không thành công, bèn đem quân 
trở về. Đi nửa đường đến châu Cư Liên, vua nghe thấy 
nhân dân khen Nguyên phi Ỷ Lan ở nhà giám quốc.



trong nước được yên trị, Thánh Tông bèn đem quân trở 
lại, đánh bắt được vua Chiêm Thành là Chế Củ 
{Rudravarman III). Chế Củ xin dâng đất ba châu là Địa 
Lý, Ma Linh và Bố Chính để chuộc tội. Thánh Tông lấy 3 
châu ấy và cho Chế Củ về nước. Những châu ấy nay ở 
địa hạt các huyện Quảng Ninh, Quảng Trạch, Bố Trạch, 
Tuyên Hoá, Lệ Thuỷ tỉnh Quảng Bình và huyện Bến Hải 
tỉnh Quảng Trị.

Lý Thánh Tông là người kế tục xứng đáng trong việc 
phát triển cơ nghiệp nhà Lý. Tận tụy với công việc, 
thương dân, ông luôn sửa sang chính trị, làm phương 
Bắc phải kiềng nể, phương Nam phải kính sợ. Hơn thế, 
ông còn xứng đáng là vị vua mở đầu cho quốc hiệu Đại 
Việt hiển hách. Sự nghiệp của Lý Thánh Tông nổi tiếng 
trong lịch sử Việt Nam mà đời sau còn nhắc đến nhiều 
lần: đó là đặt tên nước Đại Việt, dựng Văn Miếu và mở 
đất ba châu phía nam. Nhà Lý tới thời ông trị vì đã hoàn 
toàn ổn định, vững chắc, đất nước cường thịnh.

Một đêm rằm hoàng hậu Mai Thị chiêm bao thấy 
mặt trăng chui vào bụng. Chẳng bao lâu bà có mang, 
sinh được hoàng tử Lý Nhật Tôn ngày 25 tháng 2 năm 
Quí Hợi (1023). Năm lên sáu tuổi, Lý Nhật Tôn được vua 
cha là Lý Thái Tông phong cho chức Đông cung Thái tử. 
Thái tử giữ vị trí này cho đến năm 1054, khi 31 tuổi, mới 
lên ngôi.

Cả một thời gian dài ở tuổi thanh niên, hoàng tử



Nhật Tôn đã có điều kiện theo cha trên đường chinh 
chiến, chứng kiến nhiều biến cố trọng đại, làm quen với 
các quan lại để am hiểu tình hình. Mới 15 tuổi (1037), 
Nhật Tôn đã được vua phong làm Đại nguyên soái, cùng 
nhà vua mang quân đi đánh Lâm Tây (thuộc Sơn La, Lai 
Châu ngày nay) và lập chiến công xuất sắc. Năm 1039, 
Lý Thái Tông đi đánh Nùng Tồn Phúc, Nhật Tôn được 
cử làm giám quốc, coi sóc kinh thành và các việc triều 
chính, khi đó Nhật Tôn mới 17 tuổi. Nhá vua rất tự hào 
về Hoàng thái tử, giao cho công việc xử các vụ kiện tụng 
trong nước (1040), đặt điện Quảng Vũ cho Nhật Tôn phụ 
trách. Năm 1043, Nhật Tôn được cử làm Đô thống đại 
nguyên soái, đi đánh châu Ái tức là vùng Thanh Hoá. Lý 
Thái Tông vào Nam đánh Chiêm Thành, Nhật Tôn được 
giao làm Lưu thủ kinh sư (1044). Tháng 7 năm 1054, vua 
Lý thấy mình đã yếu, cho phép Lý Nhật Tôn được ra coi 
chầu nghe chính sự. Hai tháng sau, Nhật Tôn lên ngôi kế 
vị, lúc đó ông đã ba mươi mốt tuổi. Một thời gian dài 
được vua cha cho làm quen với các việc chính sự của 
quốc gia cho nên Lý Nhật Tôn rất thành thạo trong công 
việc. Ông là một vị vua trẻ rất xứng đáng trong các triều 
vua của nhà Lý.

Nét nổi bật nhất của Lý Thánh Tông là tấm lòng 
trung hậu của nhà vua. ông thực sự thương xót những 
nạn nhân, kể cả những người đang bị giam cầm, tù tội. 
Mùa đông năm 1055, vào tiết đại hàn, ông nói với các 
quan tả hữu; "Trẫm ở trong cung, sưởi than xương thú, 
mặc áo lông chồn còn rét thế này, nghĩ đến người tù tội



bị giam trong ngục, khổ sở về gông cùm, chưa rõ ngay 
gian, ăn không no bụng, mặc không ấr\ thân, khốn khổ 
vì gió rét, hoặc có kẻ chết không đáng tội, trẫm rất 
thương xót. Vậy lệnh cho Hữu ty phát chăn chiếu và cấp 
cơm ăn ngày hai bửa!".

Mười năm sau (1064), ông đến điện Thiên Khánh xử 
kiện. Khi xừ kiện, con gái vua là công chúa Động Tiên 
đứng hầu ở bên cạnh. Phạm nhân là một chàng trai trẻ 
phạm tội chỉ vì không hiểu luật. Nhà vua gọi chúa ngục 
lại chỉ vào con gái mình mà nói: "Ta yêu con ta cũng như 
các bậc cha mẹ trong thiên hạ yêu con cái họ. Trăm họ 
không biết nên tự phạm vào luật pháp, ta rất thương xót. 
Từ nay, các tội bất kỳ nặng nhẹ cần răn dạy kỹ lưỡng và 
nhất nhất đều phải khoan giảm". Cuối cùng nhà vua đã 
tha bổng cho người con trai nọ.

Lòng nhân từ này, một phần xuất phát từ tấm lòng 
trung hậu, vị tha của ông, nhưng có lẽ cũng ít nhiều chịu 
ảnh hưởng của triết lý từ bi của đạo Phật. Các vua nhà 
Lý đều sùng đạo Phật, riêng Lý Thánh Tông lại có biểu 
hiện sùng Phật rất nhiệt thành, ông ban lệnh làm các 
chùa như chùa Sùng Khánh, Báo Thiên, Thiên Phúc, 
Thiên Thọ, dựng tháp Báo Thiên 12 tầng cao đến vài 
chục trượng, phát đến một vạn hai nghìn cân đồng để 
đúc chuông lớn..Đến thăm chùa Tiên Du, chính tay ông 
viết lên bia một chữ Phật dài đến một trượng sáu thước. 
Rất tiếc, ngày nay tấm bia ấy không còn nữa.

Sùng đạo Phật, song ông vẫn rất tôn trọng đạo Nho. 
Vì muốn khai hoá cho dân, vua lập Văn Miếu, cho đắp



tượng Khổng Tử, Chu Công và tứ phối (tức là tượng 
mấy vị cao đệ của Khổng Tử: Nhan Uyên, Tăng Sâm, Tử 
Tư, Mạnh Tử. ông cũng cho vẽ tượng 72 người học trò 
của Khổng Tử đặt ở Văn Miếu. Từ trước đến nay, chỉ có 
Lý Thánh Tông là vị vua đầu tiên lưu lại chứng tích sùng 
mộ Nho học của đất nước ta với những biểu hiện cụ thể 
như thế. Văn Miếu Quốc Tử Giám được các triều đại về 
sau tiếp tục điểm tô, tôn tạo trở thành trường đại học 
đầu tiên của nước nhà.

Lý Thánh Tông còn tỏ ra là một ông vua thích các 
thắng cảnh và say mê nghệ thuật. Nhà vua ra lệnh sửa 
sang Hồ Tây, đặt hành cung ở đó, gọi là cung Dâm Đàm 
để tiện khi ra chơi hồ, câu cá, bơi thuyền, ông cho phiên 
dịch các nhạc khúc của Chiêm Thành, cùng điệu đánh 
trống của nước này cho các nhạc công, ca sĩ tập luyện. 
Việc làm này là sự tiếp nối vua Lý Thái Tông trước đây, 
nhà vua đã lấy khúc Tây Thiên của Chiêm Thành đưa về 
học tập.

Không chỉ chú trọng công việc chính trị, đặc biệt là 
an dân, trọng nông, sửa sang việc văn, Lý Thánh Tông 
còn rất lưu tâm đến việc phòng bị đất nước và phát huy 
thanh thế của mình đối với nước ngoài. Tháng 3 năm 
1059, ông đã đem quân vào Khâm Châu nước Tống để ra 
uy, làm cho quân Tống khiếp sợ. Năm sau (1060) ông lại 
cho viên tướng phụ trách Lạng Châu là Thân Thiệu Thái 
đánh quân Tống can thiệp ở biên giới, bắt được tướng 
nhà Tống là chỉ huy sứ Dương Bảo Tài. Tháng 7, quân 
Tống mấy lần gây rối ở biên giới nhưng đều thất bại,



phải cử viên Thị lang bộ Lại là Dư Tĩnh sang thương 
thuyết. Phí Gia Hậu được vua Lý Thánh Tông cử đến dự 
cuộc hoà đàm, được Dư Tĩnh đối đãi rất mềm mỏng, 
tặng quà rất hậu. Khi Dư Tĩnh xin cho Dương Bảo Tài 
được trả về thì Phí Gia Hậu không cho, vì Lý Thánh 
Tông không thuận. Bờ cõi mấy năm được yên ổn. Thanh 
thế của nhà vua được tăng lên.

Không những dương uy ở phía Bắc, Lý Thánh Tông 
còn tăng cường lực lượng giành thắng lợi ở phương 
Nam. Đã quen với những chiến dịch, trước đây do vua 
cha dìu dắt và giao phó, Lý Thánh Tông tiếp tục sự 
nghiệp trường chinh của mình. Năm 1069, ông thân 
hành đem quân đi đánh Chiêm Thành và thu được 
thắng lợi rực rõ. ông  đã bắt sống được vua Chiêm 
Thành là Chế Củ, đem về Thăng Long. Nhưng với tấm 
lòng bao dung độ lượng, Lý Thánh Tông chỉ nêu cao võ 
công, và tha cho Chế Củ về nước. Vì việc làm này của 
nhà vua Chế Củ xin cắt ba châu Địa Lý, Ma Linh và Bố 
Chính, cho sáp nhập vào bản đồ nước ta. Ba châu mà 
Chế Củ dâng cho vua Lý, ngày nay là các huyện Lệ 
Ninh, Quảng Trạch, Bố Trạch, Tuyên Hoá (Quảng Bình), 
và huyện Bến Hải (Quảng Trị).

Binh pháp thời Lý Thánh Tông có tiếng là giỏi. Nhà 
Tống đã dụng tâm học cách tổ chức phiên chế quân đội 
của ta. Năm Nhâm Tý (1072) vua Lý Thánh Tông chết 
đột ngột trị vì được 17 năm, thọ 50 tuổi.



Lý Nhân Tông tên thật là Lý Càn Đức, nổi tiếng là vị 
vua anh minh trong lịch sử Việt Nam, người đặt nền 
móng xây nền giáo dục đại học Việt Nam. Thời ông trị 
vì, nước ta đã hai lần đánh bại quân Tống.

Trong việc quản lý đất nước, Nhân Tông định quan 
chế, chia văn võ bá quan làm 9 phẩm. Quan đại thần có 
thái sư, thái phó, thái uỷ và thiếu sư, thiếu uý. ở  dưới 
những bậc ấy, về văn ban có thượng thư, tả hữu tham 
tri, tả hữu gián nghị đại phu, trung thư thị lang, bộ thị 
lang, về võ ban có đô thống, nguyên suý, tổng quản 
khu mật sứ, khu mật tả hữu sứ, kim ngô thượng tướng, 
đại tướng, đô tướng, chư vệ tướng quân V .V ...Ở  các 
châu quận, văn thì có tri phủ, tri châu; võ thì có chư lộ 
trấn, lộ quan.



về kinh tế, ông cho đắp đê chống lũ lụt, nổi tiếng 
nhất là đê Cơ Xá, khởi đầu cho việc đắp đê ngăn lũ ở 
Việt Nam, nhằm giữ cho kinh thành khỏi ngập lụt. Nhân 
Tông còn ra quy định cấm giết trâu bò bừa bãi: ai mổ 
trộm trâu bị phạt 80 trượng và tội đồ làm người hầu 
trong quân đội; người giết trâu và ăn trộm trâu đều phải 
bồi thường; hàng xóm biết mà không tố cáo cũng bị phạt 
80 trượng

về giáo dục, vua mở khoa thi tam trường, còn gọi là 
Minh kinh bác học để chọn người có tài văn học vào làm 
quan. Khoa thi ấy là khoa thi đầu tiên ở Đại Việt và chọn 
10 người, thủ khoa là Lê Văn Thịnh. Vua cho lập Quốc 
Tử Giám - trường đại học đầu tiên ở Đại Việt, chọn 
những nhà khoa bảng tài giỏi vào dạy. Đến năm Bính 
Dần (1086), nhà vua đã mở khoa thi chọn người có tài 
văn học vào Hàn lâm viện.

Di sản của nhà vua để lại hiện chỉ còn ba bài thơ, 
một vài bức thư gửi triều đình nhà Tống, bốn bài hịch và 
chiếu. Tất cả đều viết bằng chữ Hán. Ba bài thơ tứ tuyệt 
đều thuộc loại thơ thù tặng, gồm: "Truy tán Vạn Hạnh 
Thiền sư" (Truy khen Thiền sư Vạn Hạnh), "Tán Giác 
Hải Thiền sư, Thông Huyền Đạo nhân" (Khen Thiền sư 
Giác Hải và Đạo sĩ Thông Huyền), "Truy tán Sùng Phạm 
Thiền sư" (Truy khen Thiền sư Sùng Phạm).

Đáng chú ý là bức thư "Thỉnh hoàn Vật Dương, Vật 
Ác nhị động biểu". Đây là bức thư gửi cho vua Tống, 
nhân hội nghị Vĩnh Bình giữa hai nước, nhằm đòi lại hai 
động là Vật Dương và Vật Ác. Lời lẽ trong thư mềm



mỏng, khiêm nhượng, nhưng vẫn khôn khéo vạch được 
mưu mô chiếm đất và sự dối trá của nhà Tống.

Trong bài chiếu để lại lúc mất - "Lâm chung di 
chiếu" - cho thấy một vị vua có tấm lòng nhân hậu, cao 
cả, không phiều nhiễu dân; chỉ mong "trăm họ được 
yên", "bốn bể yên vui, biên thùy ít loạn.

Sử sách đương thời và đời sau, đều nhất loạt ca ngợi 
Lý Nhân Tông là vị vua giỏi của thời Lý. ông là con vua 
Lý Thánh Tông và Nguyên phi Ỷ Lan, sinh ngày 25 
tháng giêng năm Bính Ngọ (1066) và ngay ngày hôm sau 
đã được phong làm Hoàng Thái tử.

Vua Lý Thánh Tông mất sớm, Càn Đức mới 7 tuổi đã 
lên nối ngôi, lấy hiệu là Lý Nhân Tông. Mặc dù còn ít 
tuổi, mọi việc quân quốc điều hành phải có sự giúp đỡ 
của mẹ là Ỷ Lan, lúc này được phong là Linh Nhân 
hoàng thái hậu, nhưng Lý Nhân Tông sớm tỏ ra là một 
con người thông minh, nhanh chóng quán xuyến được 
công việc triều đình. Không những thế ông còn được 
người hiền tài phò tá: Lý Đạo Thành theo dõi việc văn, 
Lý Thường Kiệt theo dõi việc võ. Vì thế đất nước Đại 
Việt trở nên hùng mạnh.

Đặc biệt nhà vua rất chú ý tới việc học hành. Năm Ầt 
Mão (1075) vua mở khoa thi tam trường còn gọi là Minh 
kinh bác học, chọn người có tài văn học vào làm quan. 
Đây là khoa thi đầu tiên ở nước ta chọn được 10 người, 
thủ khoa là Lê Văn Thịnh. Sau đó vua cho lập Quốc Tử



Giám, trường đại học đầu tiên của nước ta, cho mở khoa 
thi chọn người có tài văn học vào Hàn lâm viện.

Ngay từ nhỏ, Lý Nhân Tông đã được tham dự triều 
chính, cùng các đại thần bàn bạc việc chống Tống và giải 
quyết các vấn đề biên giới.

Kháng chiến chống Tống thắng lợi, các cuộc đàm 
phán để giành lại đất ở các động Vật Dương, Vật Ác với 
sự ngoại giao thông minh, khôn khéo của phái đoàn sứ 
bộ Lê Văn Thịnh đã tác động rất lớn tới nhà vua trẻ. Sau 
cuộc đàm phán thành công, Lê Văn Thịnh được phong 
chức Thái sư nhưng năm 1096 xảy ra vụ án ở hồ Dâm 
Đàm. Lê Văn Thịnh bị kết tội có âm mưu giết vua nên bị 
đày đi Thao Giang (Vĩnh Phú). Vụ án này cũng phần 
nào tạo nên một vết đen trong công nghiệp của vị vua 
này. Dân gian đã minh oan cho Thái sư nhưng đây vẫn 
là một nghi án tồn tại qua bao thế kỷ, liên quan đến sự 
xét đoán của Lý Nhân Tông.

Theo thời gian, Lỷ Nhân Tông đã bước sang tuổi 
trưởng thành, ông bộc lộ thêm nhiều khả năng chính 
trị. Ông theo dõi tình hình hộ khẩu, chú trọng đến tầng 
lớp thanh niên lớn lên, định thành thứ bậc gọi đó là 
những hoàng nam (những chàng trai của triều đình). 
Ồng chú ý tìm những người giỏi đưa vào Viện Hàn lâm.

Ông chịu khó đi nhiều nơi, tổ chức những ngày hội 
ở các địa phương để gây hào hứng cho dân chúng, ông 
còn cho lập nhiều chùa, và có ý thức tạo nên những 
thắng cảnh cho đất nước. Chùa Một Cột trước đó gọi là 
chùa Diên Hựu - được nhà vua cho nâng cấp thành một



cảnh trí phong quang. Vua cho dựng ở đây hai ngọn 
tháp chỏm trắng, cho đào hồ Liên Hoa đài, gọi là hồ 
Linh Chiểu.

Ngoài hồ có hành lang chạm vẽ xung quanh, ngoài 
hành lang là hồ Bích Trì, đều bắc cầu vồng để đi qua. 
Trước sân chùa là bảo tháp. Vua cho đúc chuông lớn ở 
đây. Chuông đúc quá to, đúc xong đánh lại không kêu, 
đem vứt xuống ruộng, nhiều rùa kéo nhau vào làm ổ, do 
đó mà có tên là chuông ruộng rùa (Chuông Qui Điền).

Lý Nhân Tông rất quan tâm đến nông nghiệp; ông 
cho đắp đê để chống lũ lụt. Nổi tiếng là đê Cơ Xá (hiện 
nay còn bãi Cơ Xá ở phía bắc Hà Nội, là chứng tích). 
Năm 1117, ông ban lệnh cấm giết trộm trâu, ễng định lệ 
rất khắt khe: Kẻ nào mổ trộm trâu thì phạt 80 trượng, 
phải làm Khao giáp (làm kẻ hầu trong việc quân), vợ thì 
phạt 80 trượng, bắt làm phu phục dịch ở nhà chăn tằm. 
Trộm trâu, giết trâu đều phải bồi thường. Nếu láng 
giềng biết mà không tố cáo, cũng bị phạt 80 trượng.

Lý Nhân Tông rất thích tổ chức những ngày hội, vừa 
để biểu dương công đức của Phật, theo khuynh hướng 
tôn giáo lúc bấy giờ, vừa tạo không khí vui chơi khi đất 
nước được an bình thịnh trị.

Dưới triều đại của ông, các hội đua thuyền liên tiếp 
được tổ chức. Hội Nhân vương được tổ chức hai lần: 
1077, 1126. Hội Thiên Phật tổ chức mời cả sứ Chiêm 
Thành đến xem. Đặc biệt hội đèn Quảng Chiếu mở năm: 
1120 và 1126 là những ngày hội hoa đăng đích thực. 
Trong những dịp hội hè như thế, Lý Nhân Tông tỏ ra là



một người am hiểu và rất thích nghệ thuật, ông thông 
hiểu âm luật, chú ý đến ca nhạc, thường trực tiếp góp ý 
với các đoàn nhạc công. Những ngày hội khác, nhân dịp 
klìánh thành các chùa hay các bảo tháp, đều được Lý 
Nhân Tông cho phép tổ chức, nhiều khi ở xa kinh đô 
vẫn rất tưng bừng và nhà vua đích thân đến dự. Vua về 
tận núi Chuồng Sơn ở huyện Ý Yên (Nam Định) khánh 
thành bảo tháp Vạn Phong Thành Thiên. Vua về Đội 
Sơn (ở huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) khánh thành bảo 
tháp Sùng Thiện Diên Linh.

Lý Nhân Tông không có con trai, mặc dù lập đến 3 
hoàng hậu và thu nạp nhiều cung nhân, ông nuôi con 
trai của anh em trong hoàng tộc khá nhiều, cuối cùng lập 
Dương Hoán (con trai của Sùng Hiền Hầu) làm thái tử. 
Lời di chiếu của ông được mọi người ở các thế hệ công 
nhận là chân tình, sáng suốt, chứng tỏ ông là một vị vua 
trung hậu. Người đời sau phê phán một điều là khi mới 
lên ngôi (mới có 7 tuổi) ông còn quá thơ dại đã nghe 
theo lời mẹ đẻ Ỷ Lan) giết oan hoàng hậu Thượng 
Dương cùng một số cung nữ.

Tương truyền, nghe tin Hoàng thỏi phi Ỷ Lan ốm, 
vua Lý Nhân Tông đến thăm.Thấy mẹ cú vẻ sầu nóo, Lý 
Nhân Tông ngồi xuống, nắm lấy bàn tay Hoàng thái phi 
và nói với vẻ đầy thương xót.

- Con thực vô cùng có lỗi khi đến thăm mẫu hậu 
chậm thế này. Mấu hậu cảm thấy trong người thế nào?

- Con đến thăm ta thế này là ta đã vui rồi. Quả thật 
ta cảm thấy vô cùng mệt mỏi và phiền não.



- Mẫu hậu có điều gì dạy bảo xin cứ nói cho con biết.
Ỷ Lan rơm rớm nước mắt, nắm lấy tay Lý Nhân

Tông và khẽ kêu lên:
- Con ơi, mẹ già khó nhọc mới có ngày hôm nay mà 

bây giờ phú quý thì người khác được hưởng. Vậy con để 
mẹ già vào đâu?

Nhà vua đau khổ, ái ngại cúi đầu. Viên quan đi theo 
hầu cận khẽ nói nhỏ vào tai vua. Nhà vua gật đầu và nói;

- Con đã hiểu rõ ý của mẫu hậu. Con sẽ xin vâng 
theo ý người.

Sau đó vua ban lệnh Hoàng hậu Thượng Dương và 
bảy hai cung nữ bị bức phải chết ở cung Thượng Dương. 
Cú thể núi cái chết của hoàng hậu Thượng Dương và 72 
cung nữ được các sử gia xem là vết đen trong công 
nghiệp của nhà vua.

Lý Nhân Tông làm vua đến năm 1127 thì mất, trị vì 
được 56 năm, thọ 63 tuổi.



Lý Thần Tông, tên thật là Lý Dương Hoán,con trai 
của Sùng Hiền hầu - em trai của vua Lý Nhân Tông, tức 
là cháu gọi Nhân Tông bằng bác. Có ý kiến cho rằng Lý 
Thần Tông là hậu thân của thiền sư Từ Đạo Hạnh. Sách 
Đại Việt Sử ký Toàn thư, quyển III ghi lại việc Từ Đạo 
Hạnh thoát xác tại chùa núi Thạch Thất năm 1116, ngay 
trước khi Lý Dương Hoán ra đời. Người xưa cho rằng vì 
Lý Nhân Tông không có con nên Từ Đạo Hạnh đầu 
thai làm con trai Sùng Hiền hầu để duy trì sự nghiệp 
của nhà Lý.

Theo nhiều đánh giá, Lý Thần Tông là vị vua tuy có 
chút lòng vì cơ nghiệp nước nhà, nhưng vì lên ngôi lúc 
nhỏ, lớn lên lại ham việc hưởng lạc, sinh hoạt không 
điều độ nên đã chết khi còn quá trẻ. Có thể nói, Lý 
Thần Tông dù không phải là một vị vua nhu nhược,



hôn ám, nhưng chưa thể gọi là tốt lắm. May mắn là 
dưới thời ông trị vì, cơ nghiệp nhà Lý vẫn vững bền 
một phần vì được thừa hưởng những gì tiên hoàng Lý 
Nhân Tông để lại, một phần vì trong triều còn có 
những đại thần giỏi trợ giúp.

Lý Thần Tụng tên huý là Dương Hoán, cháu vua 
Nhân Tông, con Sùng Hiền hầu. Do vua Nhân Tông 
không có con nối dõi nên đó nuôi chỏu trai Dương Hoán 
ở trong cung, lập làm Hoàng thái tử.

Khi mới lờn ngụi, Lý Thần Tông biết lo sửa sang 
chính sự, khuyến khích phát triển nông nghiệp, thực 
hiện chính sách "ngụ binh ư nông" cho binh lính đổi 
phiên, cứ lần lượt 6 tháng được về làm ruộng nên nhân 
dân no đủ, an cư lạc nghiệp.

Sau này, do nhà vua quá ham mê vật lạ, đã tạo ra 
một loại người xu nịnh, chuyên đi kiếm vật lạ như hươu 
trắng, rùa vàng, ngựa bốn chân sinh cựa, cá diếc vàng 
dâng lên nhà vua để được ban thưởng hay cho chức 
quan, đấy là điềm báo sự suy thoái của triều Lý sau này. 
Thêm vào đó, Lý Thần Tông còn là một vị vua chuộng 
đạo Phật, theo thuyết không sát sinh, nên luật pháp thời 
ấy dần dần không nghiêm, dẫn đến chính sự bị buông 
lỏng, tạo ra mầm mống của sự rối ren, hoạ hoạn.

về sự ra đời của vị vua này, dã sử truyền lại sự tích 
Từ Đạo Hạnh thoát xác, đầu thai gắn với việc phòng 
ngừa sự trả thù của Đại Điên. Bình luận về việc này, sử



gia Ngô Thì Sĩ viết: "Dã sử chép Đạo Hạnh là con Từ 
Vinh. Nhà ấy nổi tiếng về pháp thuật chứ không phải là 
cao tăng; Các tăng thì trong lòng sáng suốt, thấy rõ chân 
tính, đâu lại đua pháp thuật để mê hoặc nguời ta, huống 
chi như việc trút xác đầu thai, thuyết quái gở...".

Tuy nhiên trong dân gian, người ta vẫn kể Lý Thần 
Tông là một kiếp khác của Từ Đạo Hạnh. Chuyện kể 
rằng vua Lý Nhân Tông khi ấy đã già, cầu tự mãi mà 
không có con nối dõi. Em ruột Nhân Tông là Sùng Hiền 
hầu lúc ấy cũng chưa có con trai, thấy vậy, bèn mời Từ 
Đạo Hạnh đến nhà để cầu tự cho mình, mong sau này 
con mình sẽ được lập làm thái tử. Từ Đạo Hạnh nhận lời.

Tương truyền năm Hội Trường Đại Khánh thứ ba 
(1112), ở phủ Thanh Hoá có người đưa tin về triều nói 
rằng: "ở bãi bể có đứa trẻ kỳ lạ, tuổi mới lên ba, tự xưng là 
Hoàng tử, lại lấy hiệu là Giác Hoàng, phàm vua làm điều 
gì, tuy ở nơi rất xa mà đứa trẻ ấy cũng đều biết cả". Nhà 
vua cho quan trung sứ tới tận nơi xem, thấy đúng như tin 
đồn, bèn đưa đứa trẻ về kinh đô, cho ở trong chùa Báo 
Thiên. Nhà vua đến chùa, thấy quả nhiên nó cũng thông 
minh, linh lợi thực, đã muốn nhận làm con nuôi, nhưng 
quần thần thảy đều can là không nên. Họ nói: "Nếu đứa 
trẻ đó thật là linh dị, ắt sẽ phải thác sinh vào nơi cung cấm 
thì sau mới có thể lập được. Còn bây giờ làm như thế e chỉ 
rối thêm phép nước". Lý Nhân Tông nghe lời, rồi cho mở 
đại hội bảy ngày bảy đêm, để cho các thiên thần, thiên 
tướng ở đâu thì về đầu thai nơi cung cấm.

Tuy đang tu hành ở chùa Thiên Phúc cách khá xa



kinh đô, nhưng Từ Đạo Hạnh cũng biết được tin này. 
Ngài lại còn biết thêm được điều mà nhiều người không 
biết, ấy là đứa trẻ ở bãi bể Thanh Hoa kia chính là nhà sư 
Đại Điên đã thác sinh mà thành. Nghĩ rằng Đại Điên hậu 
sinh mà được vào trong cung vua, rồi sau đó được làm 
Thái tử và lên làm vua, sẽ gây tai hoạ cho mọi người, 
trong đó có cả bản thân và gia đình Ngài. Vì vậy, Ngài 
bèn ra tay trừ diệt Đại Điên hậu sinh (tức Giác Hoàng) 
trước. Ngài làm mấy tấm bùa, bảo chị gái giả làm người 
đi xem hội rồi nhân đó mà yểm (dán) vào chỗ Giác 
Hoàng đang ở. Quả nhiên, ba ngày sau Giác Hoàng tự 
nhiên phát bệnh, lúc sắp mất nói với mọi người rằng 
"Khắp các ngả đường đều có lưới sắt bủa vây, ta muốn 
thác sinh vào làm con nhà vua mà không có cách nào cả, 
vậy ta phải làm ma xuống chầu Diêm Vương thôi". Nói 
rồi nhắm mắt, ngừng thở.

Nghe tin Giác Hoàng chết, Lý Nhân Tông xiết bao 
tức giận. Ngài lập tức cho quan trung sứ phái lính đi bắt 
Từ Đạo Hạnh về nhà giam trong hoàng cung, theo lời 
đồn đại tin Giác Hoàng là hậu sinh của Đại Điên, mà 
trước kia Đại Điên lại có thù với Từ Đạo Hạnh. Chỉ có Từ 
Đạo Hạnh mới có thể trừ diệt được Giác Hoàng như thế 
mà thôi.

Khi Từ Đạo Hạnh đang bị giam thì Sùng Hiền hầu đi 
ngang qua. Nghĩ Đạo Hạnh đã trừ được Giác Hoàng thì 
ắt cũng có thể có cách để cầu tự cho mình sinh con trai 
nên Sùng Hiền hầu xin Lý Nhân Tông tha cho Từ Đạo 
Hạnh, rồi mời Ngài về nhà mình ở một vài ngày.



Cảm ơn cứu mạng của Sùng Hiền hầu, vì vậy, sau 
khi nghe Sùng Hiền hầu giãi bày ước vọng, Từ Đạo 
Hạnh đã nhận lời, và dặn thêm trước lúc ra về: "Bao giờ 
phu nhân sắp đến ngày sinh thì phải cho người đến báo 
để tôi biết trước".

Quả nhiên, khi về chùa Thiên Phúc, Từ Đạo Hạnh 
khấn với thần núi, ba năm sau phu nhân của Sùng Hiền 
hầu có mang, rồi sinh ra Lý Dương Hoán, tức Lý Thần 
Tông sau này.

Lúc người nhà của Sùng Hiền hầu lên chùa báo phu 
nhân đang trở dạ, thì Từ Đạo Hạnh tắm rửa, thay quần 
áo, rồi trở lại nói với các đệ tử:

- Mối nhân duyên của ta còn chưa hết. Ta phải tạm 
thác sinh làm đế vương trong thời hạn gần một kỳ (12 
năm). Đến lúc ấy, nếu thấy thân thể ta rữa nát thì mới là 
lúc ta không còn ở cõi đời này nữa. Vì vậy, bây giờ các 
con chớ nên than khóc làm gì.

Nói xong, Đạo Hạnh đọc bài kệ:

Thù ỉao bất báo nhạn lai qui 
Lãnh tiếu nhân gian tạm phát bì 
Vị báo môn nhân lưu luyến chước 
Cổ sư  kỷ độ tác kim  sư.

Dịch ý:

Thu tới không báo cho chim nhạn biết trước 
Cười nhạt mà nhìn nhân gian đau xốt



Khẽ bảo các đệ tủ  (môn nhân) chớ nên luyến tiếc 
Thầy xưa độ một kỷ lại hoá thành thầy nay.

Dứt lời đọc, Từ Đạo Hạnh đang ngồi bỗng nhiên hoá.
Sách Việt điện u linh chép, Ngài "lên động tiên, đập 

đầu vào vách đá, nện chân lên bàn đá rồi hoá. Nay vết 
đầu và vết chân trên đá vẫn còn in".

Lúc ấy các đệ tử đang có mặt đông đủ. Mọi người vô 
cùng thương tiếc, nhưng cũng muôn phần cảm kích, bèn 
đặt thân xác của thầy vào khám thờ. Lạ thay, mấy tháng 
sau rồi hàng mấy trăm năm sau, nhìn vào vẫn thấy nét 
mặt của thầy còn tươi như lúc còn sống và xung quanh 
lại có thêm mùi hương thơm nức. Ai ai cũng đều cho 
rằng thầy chính là tiên, là Phật đã thác sinh xuống cõi 
trần này.

Lại nói về phu nhân của Sùng Hiền hầu. Chính lúc 
bà đang trở dạ đẻ thì Từ Đạo Hạnh đã hoá, rồi nhập hồn 
vào đứa trẻ vừa mới ra đời đó. Sùng Hiền hầu và mọi 
người trong gia đình đều vô cùng mừng rỡ. Lạ thay, đứa 
trẻ cứ mỗi ngày mỗi khác, chỉ nuôi nấng sơ sài mà chóng 
lớn, lại chưa học hành gì mà đầu óc cũng đã sáng láng, 
rồi càng lớn càng đẹp người, và có nhiều tài. Khi được ba 
tuổi thì Lý Nhân Tông đưa vào cung nuôi dạy, rồi cho 
lập làm Hoàng Thái tử. Đến khi Nhân Tông mất, Hoàng 
Thái tử được nối ngôi, trở thành vua Lý Thần Tông vào 
năm 1128.



Vào khoảng thời gian Từ Đạo Hạnh đang tu ở chùa 
Thiên Phúc, đã có rất nhiều đệ tử đến theo học. Trong số 
các đệ tử của Ngài, có một nguời đuợc Ngài rất mực tin 
yêu. Đó là Nguyễn Chí Thành quê ở Đại Hoàng (sau đổi 
là Gia Viễn) thuộc miền Ninh Bình. Biết là sau này thác 
sinh làm vua, đến năm 21 tuổi sẽ mắc bệnh trọng, nên 
Đạo Hạnh bày cho Chí Thành biết được cách chữa trị 
ngay từ bây giờ. Lại truyền cả tâm ấn cho Chí Thành và 
đặt cho tên hiệu là Minh Không.

Khi Từ Đạo Hạnh hoá, Minh Không bèn rời chùa Thiên 
Phúc, về tiếp tục tu tại chùa ở quê nhà. Suốt hai mươi mốt 
năm sau vẫn im hơi lặng tiếng, không ai hay biết.

Đúng năm Lý Thần Tông hai mươi mốt tuổi bỗng 
nhiên nhà vua mắc phải bệnh lạ. Mình mẩy mọc đầy 
lông lá, tâm thần rối loạn, tiếng kêu đau đớn nhưng lại 
như tiếng cọp gầm rú, nghe rất kinh khiếp. Tất cả danh 
y trong nước đều được vời đến chữa trị cho nhà vua, 
nhưng thảy đều phải bó tay. Chính khi ấy, từ một ngôi 
chùa đang tu tại vùng Gia Viễn - Ninh Bình, Minh 
Không đã truyền cho trẻ chăn trâu câu ca dao để chúng 
hát: "Muốn chữa Lý cửu trùng. Phải tìm Nguyễn Minh 
Không". Câu hát cứ mỗi ngày mỗi truyền đi xa, và chẳng 
mấy chốc đã tới tận Kinh đô.

Triều đình hay tin, bèn cử sứ giả đi dò la, quả nhiên 
thấy có Nguyễn Minh Không thật. Sau đó, một viên 
tướng dẫn rất nhiều lính đi thuyền đến tận Gia Viễn, 
mời Minh Không về Kinh đô chữa bệnh cho nhà vua.

Khi quan quân triều đình đến, lúc ấy đã gần trưa,



Nguyễn Minh Không bèn sai chú tiểu đi thổi cơm cho họ 
ăn. Nhận thấy hơn một trăm người mà chỉ có một niêu 
cơm nhỏ, nên nhiều người không tin và có ý chê bai. 
Minh Không bèn bảo họ hãy cứ an tâm không phải lo 
đói. Quả nhiên, khi niêu cơm chín, hơn một trăm người 
ăn thực no mà niêu cơm cũng không hết.

Khi mọi người ăn xong, Minh Không bảo: "Anh em 
hãy lên thuyền ngủ say cho đỡ mệt". Họ nghe lời, Chỉ 
trong khoảnh khắc, Minh Không đã lại hoá phép cho 
thuyền cặp bến ở ngay trước kinh thành. Và khi mọi 
người tỉnh dậy, thấy vậy, đều hết sức ngạc nhiên.

Minh Không được viên tướng - sứ giả dẫn vào đến 
tận chỗ nhà vua đang nằm trong tẩm điện. Vào phòng 
Lý Thần Tông đang nằm, Minh Không lớn tiếng nói:

- Kẻ đại trượng phu được tôn lên làm Thiên tử, giàu 
sang không ai sánh kịp, cớ sao còn phải phát bệnh cuồng 
loạn như vậy?

Nhà vua nghe thấy thế, đang gầm gừ bỗng nhiên 
run lên cầm cập. Minh Không bảo viên đại thần túc trực 
cho đun một vạc dầu lớn. Lại bảo đi tìm cho đủ 100 cái 
đinh và một cành hoè. Khi dầu sôi, Minh Không sai thả 
100 cái đinh vào đó. Một lát sau, Ngài tự tay thò vào vạc 
dầu vớt số đinh ấy vứt ra, đoạn, cầm cành hoè nhúng 
vào dầu sôi, rảy đều lên khắp mình nhà vua.

Lạ thay, chỉ trong nháy mắt, lông lá trên người nhà 
vua tự nhiên rụng hết. Chẳng còn tiếng gầm gừ, cũng 
chẳng còn sự run sợ như trước. Nét mặt nhà vua tươi



tình dần lên, giọng nói cũng trở lại bình thường. Nhà 
vua đã hoàn toàn khỏi bệnh.

Sau đó, để thưởng công, Lý Thần Tông phong cho 
Minh Không làm quốc sư, lại ban cho mấy trăm hộ để 
hưởng lộc suốt đời. Niên hiệu Thái Bình thứ 22, Minh 
Không tạ thế, thọ 76 tuổi.

về vua Lý Thần Tông, đúng như Từ Đạo Hạnh đã 
báo từ trước khi Ngài hoá, là chỉ tạm thời làm vua trong 
gần một kỷ thôi. Quả nhiên, sau khi khỏi bệnh, Lý Thần 
Tông chi sống thêm được hai năm nữa. Nhà vua mất ở 
tuổi 23, vào năm 1138.



Lý Anh Tông tên thật là Lý Thiên Tộ. Khi vua Lý 
Thần Tông qua đời, Lý Thiên Tộ mới 3 tuổi, vì thế triều 
thần muốn tôn Kiến Hải vương Lý Dương Côn - một 
người con nuôi khác của Lý Nhân Tông lên nối ngôi. Lúc 
đó mẹ ông là Lê hậu dựa vào Đỗ Anh Vũ - một vị quan 
nắm binh quyền, đã loại hết các địch thủ của Thiên Tộ, 
nêh Lý Thiên Tộ được đưa lên ngôi vua.

Do Lý Thiên Tộ còn nhỏ nên Đỗ Anh Vũ làm Thái 
úy nhiếp chính, quyết đoán mọi việc. Lê Thái hậu tư 
thông với Đỗ Anh Vũ khiến nhiều người bất bình. Vũ 
Đái cùng một số người trong hoàng tộc đã mang quân 
bắt giữ Đỗ Anh Vũ. Lê thái hậu biết chuyện, đem vàng 
đút lót cho Vũ Đái nên Vũ Đái không giết Đỗ Anh Vũ. 
Sau đó, vua Lý Anh Tông theo lời nghị tội của các quan 
giáng Anh Vũ làm điền hoành, đi cày ruộng công. Nhờ 
Lê Thái hậu, Anh Vũ được tha tội. Theo lời mẹ, Lý Anh 
Tông phục chức cho Đỗ Anh Vũ. Vũ Đái và những



người tham gia bắt giữ Anh Vũ bị lưu đày, một số bị 
giáng chức.

Năm 1158, Anh Vũ chết, vua Lỷ Anh Tông may mắn 
được Tô Hiến Thành và những hiền thần khác như 
Hoàng Nghĩa Hiền, Lý Công Tín phò tá.Tô Hiến Thành 
giúp vua đánh đông dẹp bắc, giữ cho nước được yên vì 
thế Đại Việt duy trì được sự hùng mạnh và thịnh vượng 
kế thừa được từ các thời vua trước.

Từ năm 1171 đến năm 1172, Lý Anh Tông xa giá tới 
những vùng núi non hiểm trở, quan sát sinh hoạt của 
dân, rồi sai làm tập bản đồ nước Đại Việt, soạn ra cuốn 
sách N am  Bắc phiên giới đề. Đáng tiến là tập bản đồ đó tới 
nay không còn.

Lý Anh Tông trị vì 37 năm, thọ 40 tuổi. Trước khi 
mất, nhà vua dặn lại thái tử Long Cán:

Nước ta non sông gấm vóc, người giỏi rất thiêng, châu 
ngọc quý báu, không gì không có. Nước khác không thể nào bì 
được. Hãy nên g iữ  gìn cẩn thận.

Lý Anh Tông là con trưởng của Thần Tông, lên ngôi 
hoàng đế năm 1138 lúc mới 3 tuổi. Khi ấy Lê Thái hậu 
cầm quyền nhiếp chính, lại tư thông với Đỗ Anh Vũ làm 
cho triều đình đổ nát. Thời kỳ này triều đình cho xây 
dựng rất nhiều đền đài cung điện, chùa tháp, bắt dân 
làm thổ mộc nhiều. Thêm vào đó, lúc này thiên tai địch 
hoạ liên tiếp xảy ra, triều đình không chú ý cứu đói cho 
dân nên tiếng ta thán nổi lên khắp nơi.



Sau này nhờ các trung thần như Tô Hiến Thành, 
Hoàng Nghĩa Hiền, Lý Công Tín nên nhà vua mới giữ 
được cơ nghiệp nhà Lý. Tô Hiến Thành đã giúp nhà 
vua đánh Đông dẹp Bắc, luyện tập quân lính, kén chọn 
nhân tài giúp nước làm cho nước Đại Việt trở nên 
cường thịnh.

Sử sách đánh giá nhà vua là người biết quan tâm 
đến nông nghiệp, ban lệnh không được để ruộng hoang, 
không được tự tiện giết trâu bò. Nhà vua còn quan tâm 
đến việc lập trạm buôn bán giao thương trên biển. Các 
thương gia phương Bắc tới Vân Đồn buôn bán bắt đầu 
từ thời kỳ này. Lý Anh Tông đã chú ý đến vấn đề hộ 
tịch, sai làm tập bản đồ nước Đại Việt. Sử đánh giá nhà 
vua "đã chọn được hiền tài, có thể gọi là không thẹn với 
việc gánh vác". Nhà vua ở ngụi 37 năm, thọ 40 tuổi.

về việc lên ngôi của vị vua này, sử sách chép có vai 
trò của Tham tri chính sự Từ Văn Thông do viên quan 
này đã nhận vàng hối lộ của ba phu nhân Cảm Thánh, 
Nhật Phụng, Nhật Thánh. Khi vua Thần Tông mệt nặng, 
ba vị phu nhân muốn thay đổi di chiếu của nhà vua, đã 
kéo đến bên giường bệnh, vừa van xin vừa có phần như 
ép nhà vua thay đổi quyết định về người kế vị. Lúc đầu 
nhà vua định lập Thiên Lộc là con người thiếp yêu lên 
ngôi nhưng do Từ Văn Thông giúp đỡ, khi nhà vua lâm 
bệnh, ba vị phu nhân liền kéo đến vây quanh ngài. Nhà 
vua sai Từ Văn Thông thảo di chiếu, viên quan này cứ 
chần chừ không cầm bút viết. Cảm Thánh phu nhân quỳ 
bên long sàng nghẹn ngào: "Bọn thiếp nghe nói từ xưa



lập con nối ngôi thì lập con đích chứ không lập con thứ, 
Thiên Lộc là con người thiếp yêu, nếu cho nối ngôi thì 
mẹ nó tất lấn át sinh ghen ghét thì mẹ con thiếp biết có 
khỏi tai nạn được không?". Vua đành phải thay đổi 
quyết định, ban chiếu rằng "Hoàng tử Thiên Tộ tuy tuổi 
còn thơ ấu nhưng là con đích, thiên hạ đều biết cả nên 
cho nối nghiệp của trẫm". Do đó Thiên Tộ mới được lên 
ngôi - là vua Lý Anh Tông sau này.

Nhà vua lên ngôi còn nhỏ, Thái hậu phải buông rèm 
coi chính sự, Thái hậu tư thông với Anh Vũ, nên mọi 
việc triều chính bị buông lơi, chính sự đổ nát.

Khi nhà vua trưởng thành, do được Tô Hiến Thành 
giúp sức nên mọi việc triều chính bắt đầu đi vào quy củ. 
Thời gian Lý Anh Tông mệt nặng, liền uỷ cho Tô Hiến 
Thành phò Long Trát lên ngôi, không vì Thái hậu ép mà 
thay đổi quyết định. Thái hậu muốn làm việc phế lập, 
biết Hiến Thành không nghe theo mình nên lại làm theo 
cách cũ như khi dùng vàng mua chuộc để cứu Anh Vũ. 
Thái hậu đút vàng bạc cho vợ Hiến Thành để mua 
chuộc. Tô Hiến Thành nói: "Ta là đại thần vâng mệnh 
của tiên đế dặn lại, giúp đỡ vua nhỏ tuổi, nay lấy của đút 
mà bỏ vua nọ lập vua kia thì còn mặt mũi nào trông thấy 
tiên đế ở nơi suối vàng". Thái hậu cho triệu ông đến dỗ 
dành trăm cách nhưng Tô Hiến Thành nhất mực "Làm 
việc bất nghĩa mà được giàu sang há kẻ trung thần nghĩa 
sĩ lại vui vẻ làm như thế, huống chi lời của tiên đế còn ở 
bên tai, trong cung há không nghe việc của Y Doãn, 
Hoắc Quang hay sao? Thần không dám vâng lời dạy".



Chính vì thế mà sau này Long Trát mới được lên ngôi, 
đó là vua Cao Tông sau này.

Nhận xét về triều vua Lý Anh Tông, sử thần Ngô Thì 
Sĩ bàn: "Hiến Thành được dự chính quyền, giúp đỡ bên 
trong, chạy vạy bên ngoài, trung thành lo lắng, co cơ 
cảm phát, vua cũng động tâm nhân tính, suy việc trước 
giữ việc sau, trí tuệ ngày càng tăng, đức nghiệp ngày 
càng tiến... Triều đình sáng sủa, biên giới yên lành, hầu 
như đem lại được nền thịnh trị".



Lý Cao Tông tên thật là Lý Long Trát hay Lý Long 
Cán, là con trai thứ sáu của Lý Anh Tông, mẹ là Đỗ Thụy 
Châu. Khi mới lên 3 tuổi ông được đưa lên ngôi. Vua cha 
Anh Tông truất ngôi con cả là Long Xưởng và phong ông 
là hoàng thái tử, ủy thác cho Tô Hiến Thành giúp đỡ.

Khi còn nhỏ, Cao Tông là người hiền lành, song khi 
lớn lên bắt đầu trực tiếp cầm quyền trị nước sinh ra ham 
mê săn bắn, chính sự pháp luật không rõ ràng, vơ vét 
của dân xây nhiều cung điện, bắt trăm họ xây dựng 
phục dịch nên trộm cướp nổi lên khắp nơi.

Do chính sự rối ren, lòng dân oán hận, nhiều cuộc 
khởi nghĩa của nông dân và ly khai của các hào trưởng 
địa phương nổ ra.

Năm 1192 người giáp cổ Hoằng ở Thanh Hóa làm



phản. Năm 1198 người hương Cao Xá ở Câu Diễn là Ngô 
Công Lý cùng với người châu Đại Hoàng là Đinh Khả tự 
xưng là con cháu của Đinh Tiên Hoàng nổi loạn.

Tháng 7 năm 1203, vua nước Chiêm Thành là Bố Trì 
lập mưu tới cửa biển Cơ La, giả cách xin nhà Lý cho 
nương tựa. Sau đó, Bố Trì giết chết trấn thủ cửa biển, 
cướp bóc Nghệ An, rồi đem quân về nước.

Tháng 9 năm 1203 có cuộc nổi loạn của 2 người Đại 
Hoàng Giang là Phí Lang và Bảo Lương trước đây đã tâu 
các tội mọt nước hại dân của Đàm Dĩ Mông, bị người 
này đánh, sinh lòng oán hận. Hai người này nhân khi rối 
ren liền làm phản. Vua sai Trần Lệnh Hĩnh làm Nguyên 
soái và Thượng thư Từ Anh Nhữ đem quân từ phủ 
Thanh Hóa tiến đánh Phí Lang. Kết cục, cả hai tướng 
đều bị giết; đến tháng giêng năm sau lại sai Đỗ Kính Tu 
đi đánh nhưng vẫn tiếp tục bại trận. Đến năm 1207 lại 
tiếp tục có cuộc nổi loạn của người Man ở núi Tản Viên, 
thanh thế rất lớn.Thời kì này, nhà Tống còn xua quân 
sang xâm nhiễu biên giới Đại Việt khiến nhân dân phải 
chạy loạn vô cùng khổ sở.

Nhận định về vị vua này, Đại Việt Sử ký Toàn thư 
viết: Vua chơi bời vô độ, chính sự  hình pháp không rõ ràng, 
giặc cướp nổi như ong, đói kém liền năm, cơ nghiệp nhà Lý từ  
đấy suy.Cao Tòng tuổi bé nối ngôi, Chiêu Linh Thái hậu rắp 
lòng phế lập, thân vua suý t nữa bị nguy. N hờ có Tồ Hiến 
Thành vốn có quyền vị, nhận ký thác con côi, hết lòng phù hộ, 
ngôi báu không lay, thiên hạ quy phục, tất phải có m ưu hay 
chước giỏi tâu riêng với vua rồi. Đến khi Hiến Thành chết, Đỗ



Kính Tu hầu hạ nơi màn trướng, g iúp vua sửa đức, đâu phải là 
không có người? Thế mà vua mê mải rong chơi, say đắm thanh 
sắc, ham tiền của, thích xây dựng, dạy tính lười tham cho các 
quan, gây lòng oán giận ở trăm họ, làm cho cơ đồ nhà Lý phải 
hao mòn, đến nỗi mất nước.

Hoàng thái tử Lý Long Xưởng, con vua Lý Anh Tông 
bị giáng xuống làm thứ dân vì mắc lỗi với vua cha. Bấy 
giờ Lý Anh Tông có rất nhiều hoàng tử nên không biết 
chọn ai.

Một hôm, Lý Long Cán lúc đó mới 3 tuổi, được Lý 
Anh Tông bế ngồi trên lòng. Long Cán cứ khóc thét lên 
đòi cha phải cho mình đội mũ bình thiên đang ở trên 
đầu. Vua chần chừ, cậu càng khóc lớn. Vua lấy đó là 
điềm chứng tỏ Long Cán xứng đáng với ngôi cao. Nhà 
vua quyết định cho Lý Long Cán làm Thái tử. Sau một 
năm Anh Tông băng hà, thế là nghiễm nhiên, Long Cán 
chính thức lên ngôi hoàng đế, hiệu là Lý Cao Tông.

Lúc còn bé, Cao Tông may mắn được các quan gồm 
những người hiền tài giúp đỡ, tiêu biểu nhất là quan 
Thái uý Tô Hiến Thành. Sử sách xưa nay ca ngợi ông 
trước hết vì tấm lòng trung thành phục vụ Cao Tông. 
Khi vua cha mất, thấy Hoàng tử Long Cán còn quá bé, 
bà Chiêu Linh Thái hậu đã sai người đem vàng bạc đút 
lót cho Tô Hiến Thành, để ông cho lập lại Long Xưởng. 
Nhưng Tô Hiến Thành không chịu, ông nhất định 
không trái với di mệnh của Lý Anh Tông, bế Long Cán



mà coi chầu, quản lĩnh cấm binh, nghiêm hiệu lệnh, 
thuởng phạt công bằng, nguời trong nước ai cũng qui 
phục. Chính Tô Hiến Thành còn nêu cao tấm gương 
dùng người được sử sách đời đời ghi nhớ. Vì quá chăm 
lo việc triều chính, ông bị ốm nặng. Mọi người hết sức 
giúp ông chữa bệnh. Quan Tham tri chính sự Vũ Tán 
Đường ngày đêm hầu hạ bên cạnh ông, còn Gián nghị 
đại phu Trần Trung Tá vì bận việc, không lúc nào rỗi 
đến hỏi han ông được. Đến khi ông bệnh nặng, thái hậu 
đến thăm hỏi ông: "Nếu chẳng may Thái uý có mệnh hệ 
gì, thì ai là người có thể thay thế ông?", ông trả lời: "Đã 
có quan Gián nghị đại phu Trần Trung Tá". Thái hậu 
ngạc nhiên: "Vũ Tán Đường ngày nào cũng hầu hạ 
thuốc thang, sao ông không nhắc đến?". Tô Hiến Thành 
đáp: "Tâu Hoàng Thái hậu! Nếu Thái hậu hỏi người hầu 
hạ, thì xin cử Võ Tán Đường. Nhưng Thái hậu hỏi người 
tài ba giúp nước, thì xin cử đại phu Trần Trung Tá".

Tấm lòng trung thực của ông buộc Thái hậu phải 
thừa nhận, nhưng không ai nghe. Phụ chính cho Lý Cao 
Tông được một thời gian ngắn, Tô Hiến Thành mất, lúc 
này Cao Tông mới 6 tuổi, triều đình không theo lời ông 
dận cử Đỗ Yến Di làm phụ chính, Lý Kính Tu làm đế sư, 
từ đó triều đình bắt đầu lụn bại.

Khi Cao Tông trực tiếp cầm quyền trị nước, từ chỗ là 
một cậu bé hiền lành thông minh, Cao Tông bỗng trở 
nên ham mê săn bắn, vơ vét của dân xây nhiều cung 
điện, bắt trăm họ phải phục dịch khổ sở, nạn trộm cướp 
nổi lên như ong. Các nhà chùa thường mở hội, Cao Tông



thích đến xem các hội này. ông đến dự lễ đảo vũ ở chùa 
Dâu (chùa Pháp Vân ở Thuận Thành) cho rước tượng 
Pháp Vân về chùa Báo Thiên ở Thăng Long. Có những 
nhà sư ở phương xa đến, ông cho mời vào, chủ yếu là 
bắt các nhà sư trổ tài xem có pháp thuật gì không. Có 
nhà sư khoe tài phục hổ, ông cho mang hổ đến để sư 
làm phép, nhưng không hiệu nghiệm, làm ông không 
vừa lòng. Ông thích đi chơi khắp nơi trong nước, ra Bắc 
thăm sơn lăng, vào Thanh Hoá tổ chức săn voi, không 
phải nhằm đề cao tinh thần thượng võ mà cốt để đáp 
ứng sự hiếu kỳ của mình. Cao Tông thích phô trương 
thanh thế, ra lệnh đóng thuyền, thực ra chỉ cốt làm các 
thuyền đẹp để vua có thể ngự thuyền, lướt trên các 
dòng sông. Năm 1190, nhà vua cho đóng thuyền Thiên 
Long, tốn kém rất nhiều, nhưng vì là ý vua nên quần 
thần không thể ngăn cản được.

Lý Cao Tông được sử sách đánh giá là một ông vua 
muốn tận dụng cơ hội làm vua để thoả mãn những yêu 
cầu du hí. Nhà vua thích phô trương, thích lối sống tham 
thanh chuộng lạ, bắt quân sĩ, dân chúng phải xây dựng, 
trang hoàng những điện, các cho thật lộng lẫy. Điện 
Vĩnh Ninh bị sét đánh, nhà vua bắt tu sửa ngay. Gác 
Kính Thiên đang làm thì có con chim khách vào làm tổ, 
đẻ chim con. Các quan cho đó là điềm xấu, nhưng Cao 
Tông lại thấy vui, ra lệnh phải khởi công và xúc tiến việc 
xây dựng. Các triều vua trước, đem quân đi đánh Chiêm 
Thành, bắt được một số nhạc công, thỉnh thoảng phải 
trình bày để các quan xem, Cao Tông liền bắt nhạc công



trong cung phải theo đó mà chế ra khúc nhạc gọi là nhạc 
Chiêm Thành. Điệu nhạc này, tiếng ai oán buồn rầu, 
nguời nghe phải chảy nước mắt. Một vị sư là Nguyễn 
Thường nhận định: "Âm thanh của nước loạn, nghe như 
ai oán giận hờn. Nay vua thích điệu nhạc này thì là điềm 
dân loạn, nước nguy, đó là triều bại vong". Lý Cao Tông 
không quan tâm đến ý kiến đó, cứ bắt tấu nhạc Chiêm 
Thành để nghe cho thích.

Lý Cao Tông còn có cái thú chuộng những trò 
phương thuật. Nghe ai có tài vặt gì là ông ra lệnh đưa tới 
để mua vui. Bản thân ông có tật rất sợ sấm sét. Chỉ nghe 
sấm động ù ù là ông đã kinh hoảng, ông truyền cho mọi 
người ai có phép làm yên tiếng sấm ông sẽ trọng 
thưởng. Một người tên là Nguyễn Dư, tâu vua là mình 
có tài phù thuỷ, có thể ngăn không cho tiếng sấm phát 
ra. Cao Tông rất tin và nuôi hắn trong cung để giúp 
mình đề phòng. Một hôm trời mưa to gió lớn, sấm chớp 
nổi lên. Vua gọi Nguyễn Dư ra làm phép. Hắn ngửa mặt 
lên trời, đọc thần chú. Nhưng càng đọc, sấm càng kêu to 
hơn. Vua hỏi tại sao? Dư trả lời ráo hoảnh: "Thần đã đọc 
thần chú mãi, nhưng vi sấm ở trên cao quá không nghe 
được, nên nó dữ tợn như vậy đó!". Dư nói những điều 
phi lý như vậy mà nhà vua cũng tin.

Dần dần Lý Cao Tông ngày càng dấn sâu vào con 
đường truy lạc, rong chơi vô độ, ngày đêm chỉ vui thú 
với cung nữ, rượu chè suốt năm suốt tháng không để ý 
gì đến việc nước. Các quan ai bẩm báo, vua đều lờ đi 
như không nghe thấy. Thỉnh thoảng, triều đình cho tổ



chức các kỳ thi, chọn người tài giỏi, hoặc có vị tướng nào 
dẹp được vài cuộc phiến loạn ở những vùng xa, đem tâu 
bày lên vua cũng chẳng quan tâm. Nhà vua vẫn bắt dân 
làm nhiều việc thổ mộc, dựng các cung điện, nộp sưu 
cao thuế nặng, tiền bạc cung phụng cho nhà vua. Nhân 
cơ hội này, nhiều quan lại cũng xoay xở lợi dụng, tha hồ 
bán tước mua quan, bóp nặn dân chúng, không nghĩ gì 
đến bổn phận và danh dự.

Vua và triều đình như thế nên đất nước lâm vào tình 
cảnh vô cùng bi đát. Năm Mậu Thìn (1208) có nạn đói 
lớn, người chết đói nằm gối lên nhau. Các cuộc phản 
loạn nổi lên khắp nơi. Ngay anh ruột của vua là Long 
Xưởng (bị truất ngôi thái tử) cũng cầm đầu một bọn đi 
trộm cướp bừa bãi. ở  Thanh Hoá, một người lính tên là 
Lê Vãn tung tin là chính mắt anh ta thấy một con trâu 
trắng trèo lên cây muỗm! Trâu mà trèo lên cây, thì người 
dân sao không trèo lên ngôi vua được. Vụ loạn ở Châu 
Ái vừa yên, thì ở Châu Diễn, Ngô Công Lý và Đinh Khả 
lại xưng là con cháu Đinh Tiên Hoàng, tập trung bộ hạ 
toan lật đổ nhà Lý. Châu Đại Hoàng có Phí Lang và Bảo 
Lương, thanh thế rất lớn. Lý Cao Tông sai các đại tướng 
là Trần Lệnh Hĩnh và Từ Anh Nhĩ đi dẹp, cả hai ông 
Trần và Từ đều bị loạn quân giết chết. Năm Bính Thìn 
1208 ở Nghệ An có Phạm Du làm phản, chiêu nạp côn 
đồ đi cướp phá của dân. Nhà vua sai Phạm Bỉnh Di ra 
đánh, nhưng sau đó lại nghe lời gièm pha mà giết Bỉnh 
Di. Người thân tín của Binh Di là Quách Bốc tức giận, 
nổi loạn cướp quyền. Lý Cao Tông phải trốn chạy lên 
vùng Sông Thao (Phú Thọ). \



Khi nhà vua chạy lên vùng sông Thao, con cái của 
vua cũng đi theo. Các quan lại tìna người trong hoàng tộc 
tôn làm vua mới. Người ấy là Lý Thầm. Đàm Dĩ Mông, 
Nguyễn Chính Lại cố ủng hộ Lý Thầm, nhưng cũng 
không dẹp yên được thời cuộc. Con trai của Lý Cao 
Tông là Lý Sảm, chạy về Lưu Xá (nay thuộc tỉnh Thái 
Bình) ở nhờ nhà một người làm nghề đánh cá, tên là 
Trần Lý. Trần Lý có cô con gái rất đẹp là Trần Thị Dung. 
Lý Sảm rất mê và xin lấy làm vợ. Anh trai Trần Thị Dung 
là Trần Tự Khánh một người giỏi võ nghệ, tụ tập được 
rất nhiều thuộc hạ. Anh em họ Trần mộ quân giúp Thái 
tử Sảm khôi phục kinh thành rồi lên vùng Tam Nông 
rước Cao Tông về cung. Cao Tông về kinh được 1 năm 
thì mất, trị vì được 35 năm thọ 38 tuổi.



Lý Huệ Tông tên thật là Lý Sảm hay Lý Hạo Sảm. Sử 
chép, vua Cao Tông nghe lời Phạm Du, giết Phạm Bỉnh 
Di. Bộ tướng của Bỉnh Di là Quách Bốc khởi binh báo 
thù cho chủ, đánh vầo kinh thành, lập con thứ của vua 
là Lý Thầm làm vua. Vua Cao Tông chạy lên Quy Hoá, 
thái tử Sảm cùng mẹ và hai em gái chạy về Hải Âp, nơi 
Trần Lý cai quản.

Trần Lý và Tô Trung Từ bèn đón vương tử Sảm lập 
làm vua, tôn xưng là Thắng Vương. Thái tử Sảm thấy 
con gái của Trần Lý là Trần Thị Dung có nhan sắc, bèn 
lấy làm vợ. Nhân đó Trần Lý được phong làm Minh Tự, 
Tô Trung Từ làm Điện tiền chỉ huy sứ.

Biết tin thái tử Sảm lập triều đình riêng và tự ý 
phong tước cho Trần Lý, Tô Trung Từ, Phạm Ngu... nên



vua Lý Cao Tông ở Quy Hoá muốn đánh dẹp, bèn sai 
Phạm Du đi để liên lạc với họ Đoàn (Đoàn Thuợng, 
Đoàn Văn Lôi) ở vùng Hồng. Nhưng Du trễ nải công 
việc, bị quân của hào trưởng Bắc Giang là Nguyễn Nậu 
và Nguyễn Nải giết chết.

Trần Lý và Tô Trung Từ bèn mang quân đánh về 
kinh thành dẹp Quách Bốc để lập công với nhà Lý. Cuối 
năm 1209, loạn Quách Bốc bị dẹp, Trần Lý tử trận, Tô 
Trung Từ đón vua Cao Tông về cung. Do Phạm Du đã 
chết mà thế lực Trung Từ mạnh nên vua Cao Tông buộc 
phải dựa vào Trung Từ.

Đầu năm 1210, Cao Tông đau yếu, sai người đón thái 
tử Sảm về kinh. Tháng 10 năm 1210, Lý Cao Tông chết. 
Thái tử Sảm nối ngôi, tức Lý Huệ Tông. Việc đầu tiên 
vua làm là sai Phạm Bố và Tô Trung Từ đón Trần Thị 
Dung vào cung, lập làm nguyên phi; cho Trung Từ làm 
Thái uý phụ chính; phong anh Thị Dung là Thuận Lưu bá 
Trần Tự Khánh làm Chương Thành hầu.

Năm 1216, Trần Thị Dung được phong làm hoàng 
hậu. Từ lúc đó, anh em, thân thuộc họ Trần chiếm hết 
các chức văn võ quan trọng trong triều. Tự Khánh làm 
Phụ chính thái uý, Trần Thừa làm Nội thị phán thủ. Trần 
Thừa cho đúc vũ khí, dần dần chấn chỉnh lại quân đội.

Vua Huệ Tông lại bị trúng phong, đau yếu luôn, 
không đi đâu được, lại không sinh được hoàng tử, chỉ có 
toàn công chúa. Tương truyền, vua phát điên, nhiều lúc 
tự xưng là Thiên tướng giáng trần, tay cầm giáo và mộc, 
cắm cờ nhỏ vào búi tóc, và múa hát.Từ sớm đến chiều



không nghỉ, khi múa xong thì đổ mồ hôi, nóng bức khát 
nước, uống rượu ngủ li bì đến hôm sau mới tỉnh.

Vì thế, chính sự do Trần Tự Khánh nắm. Trần Tự 
Khánh ra tay đánh dẹp các lực lượng cát cứ của Đỗ Bị, 
Lý Bát, Hà Cao. Đoàn Thượng thấy thế lực họ Trần 
mạnh, tạm quy hàng triều đình, được phong tước vương 
và vẫn giữ vùng Hồng châu.

Năm 1223, Trần Tự Khánh chết, quyền lực lại rơi vào 
tay em họ Tự Khánh là Trần Thủ Độ. Anh Tự Khánh là 
Trần Thừa được phong là Phụ CỊUỐC Thái uý.

Năm 1224, bệnh vua càng nặng hơn. Vua đem chia cả 
nước làm 24 lộ, chia cho các công chúa, lại phong Trần 
Thủ Độ làm Điện tiền chỉ huy sứ. Đến tháng 10, dưới sức ép 
của Trần Thủ Độ, ông chính thức nhường ngôi lại cho con 
gái là công chúa Chiêu Thánh mới lên 8 tuổi, tức là Lý 
Chiêu Hoàng. Huệ Tông lên làm thái thượng hoàng và đi 
tu ở chùa Bút Tháp, lấy pháp danh là Huệ Quang đại sư 

Không lâu sau, Trần Thủ Độ sắp đặt để Lý Chiêu 
Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh, tức là Trần 
Thái Tông. Nhà Lý mất về tay nhà Trần từ đó (1225).

Lý Sảm, con Lý Cao Tông được lập làm Hoàng thái 
tử năm 14 tuổi. Ba năm sau, Lý Sảm được đưa lên ngôi 
gọi là Lý Huệ Tông. Lúc ấy Lý Sảm trên 17 tuổi. Triều 
đình nhà Lý lúc này ngày càng suy thoái.

Các vị quan phụ tá cho vua như Đỗ Kính Tu, Phùng



Tá Chu tuy cũng có cố gắng ít nhiều, song chẳng giúp gì 
cho chính sự. Lý Huệ Tông lên ngôi, việc đầu tiên của 
ông lại là lo lắng cho naối tình đầu của mình, chứ không 
chú ý gì đến việc quốc gia đại sự. Mọi việc ông giao cả 
cho Đàm Dĩ Mông. Theo sử chép, vị quan này là "nguời 
không có học thức, không có muu thuật, nhu nhuợc 
không quyết đoán, chính sự ngày một đổ nát".

Sau khi lên ngôi, Lý Huệ Tông sai quan quân đi đón 
Trần Thị Dung về phong làm Nguyên phi. Lúc ấy, Trần 
Lý đã bị quân cướp giết. Con thứ là Trần Tự Khánh nắm 
binh quyền. Huệ Tông phong cho Tự Khánh làm 
Chương Tín hầu, Tô Trung Tự làm Thái uý Thuận lưu 
bá. Vốn không ưa Nguyên phi Trần Thị Dung, lại thấy 
họ Trần nắm giữ binh quyền, Đàm Thái hậu mẹ vua Huệ 
Tông ra mặt hắt hủi. Trần Tự Khánh thấy em mình bị 
đối xử tệ bạc liền đem quân về kinh sư xin rước vua đi. 
Lý Huệ Tông nghi Tự Khánh làm phản bèn giáng Trần 
Thị Dung xuống làm ngự nữ. Tự Khánh thấy vậy, thân 
đến quân môn xin lỗi và xin rước vua đi. Huệ Tông càng 
nghi, vội cùng với Đàm Thái hậu chạy lên Lạng Sơn.

Đã có lần vua huy động một số đội quân ở các nơi đi 
bắt Trần Tự Khánh. Giữa lúc ấy, các nhóm quân phản 
loạn đây đó nổi lên, uy hiếp triều đình, vua và thái hậu 
phải bỏ chạy lên tận vùng Châu Lạng. Tự Khánh nhiều 
lần xin đem quân về cứu giá, chống loạn. Nhiều đám 
giặc ở các nơi gây rối, Tự Khánh đều dẹp yên được, 
nhưng Đàm Thái hậu vẫn không tin.

Thái hậu ghét Trần Tự Khánh và ghét lây đến cả



Trần Thị. Nhiều lần bà đã chỉ mặt Trần Thị mắng là nòi 
phản nghịch. Thái hậu bắt nhà vua giáng Trần Thị 
xuống làm thị nữ. Huệ Tông tuy phải vâng lời mẹ, 
nhưng chỉ ít lâu lại đưa Trần Thị lên bậc phu nhân. Tình 
yêu của nhà vua không vì một áp lực hay một hoàn cảnh 
nào mà giảm sút.

Thấy vậy, Thái hậu càng bực bội thêm. Bà bí mật sai 
người hầu trộn thuốc vào thức ăn đưa đến cho Trần Thị. 
Đám người hầu hoảng hốt khi thấy Huệ Tông giằng lấy 
đĩa thức ăn, sẻ đôi cho mỗi người một nửa. Chúng vội 
vàng giật lấy bát, chạy biến đi. Từ đó, Huệ Tông không 
rời Trần Thị nửa bước. Từ miếng cơm, hớp nước đều 
chung cho cả hai người. Mọi âm mưu hãm hại Trần Thị 
đều không thực hiện được. Nhưng Đàm Thái hậu vẫn 
không chịu buông tha. Bà ngang nhiên đưa cho Trần Thị 
một chén thuốc độc, bắt phải uống ngay trước mặt mình. 
Vua Huệ Tông hoảng sợ, ngăn không cho Trần Thị 
uống, và hết lời van lạy mẹ. Thái hậu đùng đùng nổi 
giận bỏ đi.

Ngay đêm ấy, Huệ Tông bí mật cùng Trần Thị cải 
trang, lén lút ra khỏi kinh thành. Nhà vua cùng Trần Thị 
dắt nhau qua vùng Yên Duyên, vượt sông trốn sang Cửu 
Liên (nay thuộc huyện Gia Lâm), nhắn tin cho Trần Tự 
Khánh. Trần Tự Khánh vội vàng điều binh mã đến bảo 
vệ nhà vua. Vua và Trần Thị ở lại doanh trại của Tự 
Khánh hơn nửa năm trời, đến cuối năm 1216 mới trở về 
kinh. Thái hậu đành chịu, không dám ngăn trở mối tình 
của ông vua trẻ nữa. Tháng 12 năm ấy, Trần Thị Dung



được phong làm Hoàng hậu, Trần Tự Khánh được giữ 
chức Thái uý, làm phụ chính cho vua.

Tuy nhiên, mối tình mặn nồng của Trần Thị Dung 
với nhà vua cũng không được lâu bền. Từ ngày Trần Thị 
Dung trở thành hoàng hậu, Huệ Tông lại ốm nặng. Vua 
mắc bệnh trúng phong, chữa thuốc không khỏi. Từ năm 
1217, ông dần dần phát điên, có khi tự xưng là Thiên 
tướng giáng trần, tay cầm giáo và mộc, cắm cờ nhỏ vào 
búi tóc, múa lung tung từ sáng đến chiều không nghỉ. 
Khi thôi đùa nghịch thì đổ mồ hôi, nóng bức, khát nước, 
uống rượu rồi ngủ li bì đến mãi hôm sau mới tỉnh.

Mối tình của Lý Huệ Tông với Trần Thị Dung chỉ 
đưa đến kết quả là hoàng hậu sinh cho nhà vua hai 
người con gái. Cô gái đầu được phong là công chúa 
Thuận Thiên. Cô gái thứ hai là công chúa Chiêu Thánh, 
rất được vua yêu quí. Vì không có con trai, nhà vua 
quyết định lập Chiêu Thánh làm Hoàng thái tử (1224).

Mọi việc trong triều lúc bấy giờ đều do Trần Tự 
Khánh quyết định. Tự Khánh cũng là một người có khả 
năng, biết xếp đặt quân ngủ, chế tạo binh khí, luyện tập 
võ nghệ, làm cho đất nước đang suy yếu, có phần hồi 
phục. Ông dẹp được những đám khởi binh như đám 
của Nguyễn Nộn, đưa người này tạm thời qui phục triều 
đình. Cùng với tướng quân Lý Bát Nhiễm, ông dẹp được 
các cuộc gây hấn của Chiêm Thành và Chân Lạp vào 
cướp châu Nghệ An, do đó ông trở thành trụ cột của nhà 
Lý trong những ngày mạt vận.

Trần Tự Khánh tìm cách đưa anh em bà con họ Trần



vào chiếm lĩnh những vị trí quan trọng trong triều và 
trong quân. Trần Thủ Độ đuợc vào coi sóc các đạo quân. 
Trần Thừa cũng đuợc giao cho những nhiệm vụ lớn. Khi 
Trần Tự Khánh mất thì Trần Thừa đuợc cử làm Phụ 
quốc thái uỷ, ngày đêm hỗ trợ cho Lý Huệ Tông coi sóc 
chính sự.

Lý Huệ Tông vẫn mang trọng bệnh. Triều đình cho 
tìm danh y khắp các nơi trong nước để chữa bệnh cho 
vua, song không có kết quả gì. Cuối cùng, nhà vua đành 
phải truyền ngôi.

Công chúa Chiêu Thánh lên làm vua (1224) khi mới 
có 8 tuổi, hiệu là Lý Chiêu Hoàng. Toàn bộ quyền hành 
trong triều đều do họ Trần nắm giữ. Trần Thủ Độ làm 
quan Điện tiền chỉ huy sứ (sau này là người tổ chức cuộc 
đảo chính lật đổ nhà Lý để lập triều đại nhà Trần). Cháu 
gọi Trần Thủ Độ bằng chú là Trần Cảnh, mới có 8 tuổi, 
củng được giữ chức Chánh thủ để hầu hạ vua Lý Chiêu 
Hoàng, lúc đầu chực hầu ở ngoài, sau lại được chực hầu 
ở bên trong, rồi lấy Chiêu Hoàng làm vợ.

Tháng 10 năm Giáp Thân Lý Huệ Tông sau khi 
truyền ngôi cho Chiêu Hoàng vào tu ở chùa Chân giáo 
trong đại nội, lúc tỉnh lúc mê. Khi Trần Cảnh lên ngôi, 
ông vẫn cứ ở trong chùa. Có lần ông ngồi nhổ cỏ trước 
sân chùa, Trần Thủ Độ đi qua, bảo "Nhổ cỏ thì phải nhổ 
cả gốc". Ông hiểu ý, quay vào tự tử, năm ấy ông 33 tuổi.



Lý Chiêu Hoàng là vị vua thứ 9 và là cuối cùng của 
nhà Lỷ, trị vì từ năm 1224 đến năm 1225. Thời gian này, 
họ Trần nắm giữ binh quyền và các chức vụ quan trọng 
trong triều.

Dưới sự đạo diễn của Trần Thủ Độ, Trần Cảnh- con 
của Trần Thừa, 8 tuổi được đưa vào cung làm Chánh thủ 
hầu hạ Lý Chiêu Hoàng. Trần Cảnh được Chiêu Hoàng 
gần gũi, yêu mến, hay trêu đùa. Trần Thủ Độ nhân cớ 
đó dựng nên cuộc hôn nhân giữa Lý Chiêu Hoàng và 
Trần Cảnh rồi chuyển giao triều chính bằng cách để Lý 
Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng.

Sau khi nhường ngôi, Lý Chiêu Hoàng được phong 
Chiêu Thánh hoàng hậu. Bà chung sống với chồng gần 
10 năm, tình cảm khá sâu sắc, được Trần Cảnh, bấy giờ



là Trần Thái Tông yêu thương. Vì lấy nhau 12 hăm 
không có con (Thái tử Trần Vịnh mới sinh đã chết yểu) 
nên Trần Thủ Độ và vợ là công chúa Thiên Cực (Trần 
Thị Dung - vợ cũ vua Lý Huệ Tông, mẹ của Chiêu 
Thánh) ép Trần Cảnh phải bỏ Chiêu Thánh để lấy chị 
dâu (vợ Trần Liễu, chị gái Chiêu Thánh) là công chúa 
Thuận Thiên đương có mang 3 tháng. Trần Cảnh lúc 
đầu phản đối, bỏ ngôi vua lên chùa Phù Vân ở Quảng 
Yên. Trần Thủ Độ vừa dỗ vừa gây sức ép, cuối cùng Trần 
Thái Tông cũng phải chịu nghe theo. Chiêu Thánh sau 
đó bị phế ngôi, Thuận Thiên được lập làm hoàng hậu.

Năm 1258, sau kháng chiến chống quân Nguyên lần 
thứ nhất, vua Trần Thái Tông lại đem Chiêu Thánh gả 
cho Lê Phụ Trần (vốn tên là Lê Tần). Bà sống với Lê Phụ 
Trần được 20 năm, sinh ra con trai là thượng vị hầu 
Tông, con gái là ứng Thụy công chúa Khuê.

Tương truyền khi mất, bà được táng ở bìa rừng 
Báng, phía tây Thọ Lăng Thiên Đức. Bà được người đời 
sau lập đền thờ, gọi là Long miếu (đền Rồng). Sở dĩ 
Chiêu Hoàng không được thờ chung tại đền Đô mà phải 
thờ riêng vì bà là người bị xem là có tội với dòng họ Lý 
khi để mất nhà Lý.

Con gái thứ hai của vua Lý Huệ Tông và Trần Thị 
Dung, có tên là Phật Kim. Lý Huệ Tông cuối đời bị bệnh, 
có lúc như điên loạn, không thể cáng đáng nổi việc 
nước. Nhà vua rời bỏ ngai vàng đi tu ở chùa Chân giáo



và xuống chiếu lập Phật Kim, còn có tên là Chiêu Thánh 
công chúa làm hoàng thái tử vào tháng 10 năm Giáp 
Thân (1224). Chiêu Thánh lên ngôi, đổi niên hiệu là 
Thiên Chuơng hữu đạo.

Lờn 8 tuổi Chiêu Thánh đã ngồi trên ngai vàng nghe 
các quan trình tấu. Bao giờ Chiêu Thánh cũng chỉ mong 
cho hết buổi chầu để quay về cung, chơi bời như những 
cô bé, cậu bé trong hoàng tộc. Mọi việc đã có các triều 
thần, chủ yếu đều là người họ hàng thân tín của họ Trần 
lo liệu. Họ Trần từ mấy năm trước, đã có công lao giúp 
nhà Lý, hơn nữa Trần Thị Dung lại là Hoàng hậu của Lý 
Huệ Tông. Trần Tự Khánh, anh trai Trần Thị, được làm 
quan và nắm giữ binh quyền, được phong tước hầu, 
thường gọi là Chương Thành hầu. Trần Tự Khánh lập 
được nhiều công lớn, khiến cho triều Lý lúc bấy giờ 
đang bị chao đảo, dần dần đi vào thế ổn định. Trận Tự 
Khánh sắp xếp cho người trong họ mình vào nắm giữ 
các chức vụ trong triều. Trần Thừa được giao làm phụ 
quốc Thái uý, có quyền hành rất lớn, Trần Bất Cập, Trần 
Thiêm đều giữ chức hầu cận trong cung. Cả đến con trai 
của Trần Thừa, tên là Trần Cảnh mới 8 tuổi, cũng được 
làm quan Chính thủ, chầu chực bên cạnh vua Lý Chiêu 
Hoàng. Có quyền hành lớn, và cũng có tài năng hơn tất 
cả là Trần Thủ Độ, giữ chức Điện tiền chỉ huy sứ, coi giữ 
mọi việc quân sự trong và ngoài kinh đô. Chính con 
người này đã nuôi ý đồ, làm cho họ Trần rạng rỡ. ông 
nhìn thấy nhà Lý đã quá suy thoái, không thể giữ gìn 
đất nước được. Con cháu, tôn thất của nhà Lý toàn là kẻ



tầm thường bất lực, không đủ năng lực để quản lý hay 
phục hưng đất nước, ông nhìn thấy họ Trần của ông 
đang có cơ nổi lên. Có điều là muốn cho nhà Trần thay 
thế nhà Lý mà không gây phản ứng gay gắt, không để 
xảy ra xung đột thì phải khéo léo tìm cơ hội.

Và cơ hội đã đến. Trần Cảnh giữ chức Chính thủ, chỉ 
làm công việc hầu hạ, ở ngay trong cung luôn luôn kề 
cận với Lý Chiêu Hoàng. Trần Cảnh biết giữ lễ vua tôi, 
khi nói năng, đều "tâu bệ hạ" và xưng thần. Nhưng 
Chiêu Hoàng thì không nghĩ gì đến phép tắc và thể thức 
ấy. Vì cùng lứa tuổi nên Chiêu Thánh chỉ thích được 
cùng với Trần Cảnh trò chuyện, vui đùa. Mỗi khi chơi 
đêm, cho gọi Cảnh đến cùng chơi, thấy Cảnh ở chỗ tối 
thì đến trêu chọc, hoặc nắm lấy tóc, hoặc đứng lên bóng. 
Có một hôm, Cảnh bưng chậu nước đứng hầu, Chiêu 
Hoàng rửa mặt xong, lấy tay vốc nước té ướt cả mặt 
Cảnh rồi cười trêu, đến khi Cảnh bưng khăn trầu thì lấy 
khăn ném cho Cảnh. Cảnh không dám nói gì, về kể với 
Trần Thủ Độ. Thủ Độ nói: "Nếu thực như thế thì họ ta 
thành hoàng tộc hay bị diệt tộc đây?". Sau đó Trần Thủ 
Độ bày cách cho Trần Cảnh nếu lần sau khi bị Chiêu 
Thánh trêu thì sẽ nói như thế nào. Một hôm, Chiêu 
Hoàng lấy khăn trầu ném cho Trần Cảnh, Trần Cảnh 
nhớ lời dặn của Trần Thủ Độ quì lạy rồi nói:

- Bệ hạ có tha tội cho thần không? Thần xin vâng 
mệnh? Chiêu Hoàng cười nói:

- Thôi tha tội cho ngươi. Nay ngươi đã biết nói khôn 
rồi đó.



Trần Cảnh lại về nói với Thủ Độ. Thủ Độ quyết định 
ra tay, đem gia thuộc thân thích vào trong cung cấm, 
đóng cửa thành và các cửa cung, sai người coi giữ, các 
quan chầu đều không được vào. Thủ Độ loạn báo:

- Bệ hạ đã có chồng rồi! Các quan thấy vậy đều nói 
đó là việc tốt xin cho chọn ngày vào chầu!*'*

Thế là Chiêu Hoàng trở thành vợ của Trần Cảnh. 
Chuyện đùa vui của con trẻ trở thành chuyện tình 
duyên. Cơ mưu là do Trần Thủ Độ sắp đặt. Tiếp đó là tờ 
chiếu nhường ngôi. Lời chiếu có đoạn:

"... Trẫm là nữ chúa, tài đức đều thiếu, không người 
giúp đỡ, giặc cướp nổi lên như ong, làm sao mà giữ nổi 
ngôi báu nặng nề? Trẫm dậy sớm thức khuya, chỉ sợ 
không cáng đáng nổi, vẫn nghĩ tìm người hiền lương 
quân tử để cùng giúp chính trị, đêm ngày khẩn khoản 
đến thế là cùng cực rồi. Kinh Thi có nói: "Quân tử tìm 
bạn, tìm mãi không được, thức ngủ không nguôi, lâu 
thay lâu thay". Nay trẫm suy đi tính lại một mình, duy có 
Trần Cảnh là người văn chất đủ vẻ, thực thể cách quân 
tử hiền nhân, uy nghi đường hoàng, có tư chất, thárứi 
thần văn võ, dù đến Hán Cao Tổ, Đường Thái Tông 
cũng không hơn được. Sớm hôm nghĩ chín từ lâu, 
nghiệm xem nên nhường ngôi báu, để thoả lòng trời, 
cho xứng lòng trẫm, mong đồng lòng hết sức, cùng giúp 
vận nước, hưởng phúc thái bình"*̂ *.

Theo nguyên văn lời dịch sách Đại Việt sử ký toàn thư. 
Sách Đại Việt sử ký toàn thư.



Từ đó Chiêu Thánh trở thành hoàng hậu. Nhà Trần 
thay nhà Lý dần dần dẹp yên được giặc giã, chỉnh đốn 
kỷ cương, thiên hạ sống trong cảnh thái bình thịnh trị.

Ngày tháng trôi qua, Lý Chiêu Hoàng càng thiết tha 
yêu Trần Cảnh, bởi nàng thấy Trần Cảnh quả là một bậc 
anh quân. Trần Thái Tông có học thức cao, nghiên cứu 
nhiều vấn đề, đặc biệt hiểu đạo Phật một cách sâu sắc. 
Ông có tài ngoại giao chính trị, bên cạnh có nhiều người 
giỏi phò tá, nên việc quân việc nước đều được thu xếp 
ổn thoả.

Lý Chiêu Hoàng vui mừng vì đã chọn được người 
chồng xứng đáng. Nàng chỉ băn khoăn một điều là lấy 
nhau đó 12 năm mà nàng không thể có con, hoàng tử 
Trần Vịnh mới sinh đó chết yếu khiến Chiêu Thánh vô 
cùng lo lắng.

Và sự lo âu của nàng chẳng sai. Không có con là điều 
tai hoạ đối với nàng. Thủ Độ, con người đã tác thành 
duyên lứa cho nàng, lại vin vào cớ này để chia rẽ nàng 
với nhà vua! Lúc đó, Thái sư Trần Thủ Độ đã nói thẳng 
với vua Thái Tông: Hoàng hậu Chiêu Thánh làm vợ đã 
hơn mười năm, đến nay đã 20 tuổi mà không cú con thì 
làm sao có hy vọng về sự nối dõi sau này, phải chọn một 
hoàng hậu khác!".

í muốn của Trần Thủ Độ trở thành một nghiêm lệnh. 
Trần Thái Tông dẫu hết sức yêu Chiờu Thỏnh cũng 
không sao cưỡng lại được. Nhà vua rất buồn rầu, áy náy. 
Một đêm, Trần Thái Tông rời kinh thành trốn lên ở chùa 
trên núi Yên Tử. Phải rời bỏ Chiêu Thánh, ông coi như



, " ( 1 )đã làm "một điều nhục nhã, không xứng ở ngôi vua"
Nhung Trần Thủ Độ kiên quyết không nghe, đua 

quan lại và quân lính lên núi, buộc Thái Tông phải trở 
về. Thủ Độ bắt Trần Liễu, anh ruột vua, nhường vợ đang 
có thai cho em trai mình. Trần Liễu tức giận, khởi binh 
làm loạn, song yếu thế phải đầu hàng. Mọi việc sắp xếp 
như thế nào, cứ đúng thế mà thi hành, không ai dám 
cưỡng lại lệnh của Trần Thủ Độ.

Thế là từ đó, Chiều Thánh Hoàng hậu bị giáng 
xuống làm công chúa, sống âm thầm một mình một 
bóng. Nàng không oán trách - mà biết oán trách ai? 
Nàng cũng chẳng biết cùng ai tâm sự. Hai mươi năm trôi 
qua, vua Thái Tông lao vào công việc triều chính, chỉ đạo 
cuộc chiến tranh chống Nguyên Mông, tất nhiên có điều 
mặc cảm không tiện, và cũng không dám gặp nàng. 
Nhưng một hôm nhà vua lại thân hành đến, nói chuyện 
với nàng. Thái Tông tỏ ý buồn rầu, đau khổ vì phải để 
cho nàng chịu số phận bị ruồng bỏ suốt một thời gian 
dài. Giờ đây, Chiêu Thánh ở tuổi ba mươi nhưng vẫn 
còn xuân sắc, cũng cần có nơi nương tựa khi mãn chiều 
xế bóng. Vua muốn nàng nối lại dây đàn với một vị 
tướng đã lập công trong chiến trận.

Chiêu Thánh ngạc nhiên trước quyết định ấy của 
nhà vua, vì đã từ lâu, nàng không còn nghĩ đến chuyện 
tình duyên nữa. Cuộc hôn phối với Trần Cảnh kết thúc 
một cách thảm sầu, vết thương lòng của nàng không gì

' Đại Việt sử ký toàn thư, bản kỷ quyển 5.



bù đắp được. Thế mà bây giờ, nhà vua lại nói đến 
chuyện gả chồng cho nàng. Người chồng ấy là ai?

Thái Tông tìm những lời tha thiết dịu dàng để 
thuyết phục người vợ cũ. Vua vẫn gọi Chiêu Thánh là ái 
khanh, nhắc lại những kỷ niệm đẹp đẽ thuở thiếu thời, 
và không quên nhắc tới công lao của nàng. Nàng quả đã 
hy sinh vì cơ nghiệp nhà Trần, vì quyền lợi của Trần 
Thái Tông. Dù số phận không cho hai người bách niên 
giai lão, song nhà vua phải có bổn phận với nàng. Người 
mà vua muốn nàng kết duyên cũng là người có công bảo 
vệ nhà vua.

Người đó là Lê Phụ Trần. Cú tài liệu cho rằng người 
con trai của họ tên là Trần Bình Trọng, sách Đại Việt sử  
ký toàn thư  ghi tên là thượng vị hầu Tông. Trần Bình 
Trọng còn có người em gái là Khuê được phong làm ưng 
Thuỵ công chúa.

Trần Bình Trọng lớn lên, rất giỏi võ nghệ, theo đúng 
nghiệp nhà. Chiêu Thánh đã xin với Trần Nhật Duật, 
cho em gái ông về làm con dâu mình. Cô gái ấy là Thuỵ 
Bảo công chúa. Hai vợ chồng Trần Bình Trọng và Thuỵ 
Bảo sau sinh ra Chiêu Hiến, được tuyển làm vợ của vua 
Trần Anh Tông. Nhưng Chiêu Thánh không được chứng 
kiến. Bà đó mất khi Trần Bình Trọng 17 tuổi (1278) 
không được biết tấm gương trung nghĩa của con trai 
mình trong trận đánh quân Nguyên năm 1285.




